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TỔNG QUANCÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH 
NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THUẾ TẠI 

VIỆT NAM

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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THỦ TỤC CHO DN MỚI THÀNH LẬP

Tại doanh nghiệp :
 Treo bảng biển tại trụ sở kinh doanh

 Xác định hình thức khai thuế GTGT: Khấu trừ hay trực tiếp

 Đăng ký khai, nộp thuế điện tử

 Chuẩn hóa hồ sơ lao động và bảo hiểm

 Xây dựng bảng định mức NVL (nếu có)

 Chuẩn bị hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà

+ Làm việc với bên ngoài DN :
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THỦ TỤC CHO DN MỚI THÀNH LẬP

 Cơ quan thuế :

- Khai, nộp lệ phí môn bài

- Hóa đơn: KK thuế theo PP trực tiếp thì mua hóa đơn của CQ thuế. 
KK thuế theo PP khấu trừ thì đặt in hoặc sử dụng hóa đơn điện tử.

- Thông báo thông tin với cơ quan thuế : Có CQ thuế yêu cầu; có CQ 
Thuế không yêu cầu.

- Đăng ký Phương pháp khấu hao TSCĐ

- Đăng ký áp dụng chế độ kế toán: TT133 hoặc TT200

- Hình thức kế toán: Nhật ký chung, 

- Phương pháp xác định giá trị HTK

- Ngoài ra : Mở TK ngân hàng. Nộp thông báo mở TK với sở KHĐT;  

mua chữ ký số…
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Các thủ tục thuế cho DN mới thành lập

1.Mức thu (1, 2, 3 
trđ/năm)

2.Miễn lệ phí môn bài
• Cá nhân kinh doanh 

có doanh thu năm từ 
100trđ trở xuống

3.Thời hạn nộp tờ 
khai lệ phí môn bài

• Mới hoạt động: 30 
ngày kể từ đăng ký

• Đã hoạt động: ngày 
thứ 30 của tháng có 
đkkd

Doanh nghiệp chủ 

động lựa chọn 

phương pháp tính 

thuế GTGT phù hợp

1.Gửi công văn đăng 
ký - Cán bộ thuế 
kiểm tra trụ sở -
Công văn chấp 
thuận

2.Đặt in hóa đơn lần 
đâu

3.Thông báo phát 
hành hóa đơn lần 
đầu và sử dụng hóa 
đơn

1.Tờ khai thuế 
GTGT

2.Báo cáo tình 
hình sử dụng 
hóa đơn

3.Tờ khai thuế 
TNCN (nếu có)

Nộp lệ phí môn bài Chọn phương 
pháp tính thuế 

GTGT

Phát hành hóa đơn Tờ khai thuế kỳ đầu 
tiên

Các thủ tục về thuế cho DN mới thành lập

Doanh nghiệp chủ 

động lựa chọn 

phương pháp kế toán 

phù hợp
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LỆ PHÍ MÔN BÀI

 Khái niệm : Là loại lệ phí trực thu, đánh 
dựa trên giấy phép kinh doanh của doanh 
của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Người nộp thuế nộp tờ khai cho cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu 
thì nộp tại đó

 Mức thu lệ phí môn bài : căn cứ vào mức 
vốn đăng ký kinh doanh
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Quy định về lệ phí môn bài
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KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

 Khai lệ phí môn bài:
- Khi mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối
cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thành lập nhưng chưa HĐ SXKD khai lệ phí môn bài
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh

 Nộp lệ phí môn bài : chậm nhất là ngày 30 tháng 01 
hàng năm, (Mới kinh doanh : ngày cuối cùng của thời
hạn nộp hồ sơ khai )
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ĐĂNG KÝ KẾ TOÁN BAN ĐẦU

CÔNG VĂN 

(V/v: Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn). 

                 Kính gửi: Chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 

Đơn vị chúng tôi là:   

Địa chỉ:  

Ngành hoạt động chính: Tư vấn quản lý. 

       Theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 010767xxx ngày 19 tháng 12 năm 20xx của Sở Kế 

Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội. 

      Công ty cổ phần Taca Việt Nam  xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau: 

1. Chế độ kế toán áp dụng:  

- Hệ thống tài khoản: Theo thông tư 133/2016/TT-BTC. 

- Hệ thống sổ kế toán: Nhật ký chung. 

- Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 

2. Ngôn ngữ sử dụng trong kế toán: Tiếng Việt Nam. 

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng. 

Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra tiền việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch của 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm 

phát sinh nghiệp vụ kinh tế. 

- Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán: Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tại Việt 

Nam. 

4. Niên độ kế toán áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

5. Chế độ khấu hao: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

6. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Chi cục! 
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KHÁI NIỆM HÓA ĐƠN

Do bên bán lập

Là một chứng từ kế toán

Khi bán hàng và cung cấp dịch vụ  

phải lập hóa đơn

Theo luật kế
toán

số 88/2015

Theo TT

39/2014/TT-
BTC
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CÂU HỎI

Các giao dịch nào sau đây phải xuất hóa đơn

 Bán hàng hóa đã giao hàng và khách hàng 
chưa thanh toán

 Cung cấp dịch vụ và khách hàng đã thanh 
toán bằng tiền mặt

 Doanh nghiệp thanh lý một máy in bị hỏng và 
thu tiền mặt

 Doanh nghiệp bán phế liệu không sử dụng và 
chưa thu tiền

 Doanh nghiệp nhận đặt cọc tiền hàng hóa và 
chưa cung cấp hàng
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CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

GTGT

PXK 
kiêm 
VCNB

Tem, vé

Phiếu 
thu vc

Xuất khẩu Thường gặp

Thường gặp

HĐ TM Bán 
hàng

Các loại 
hóa đơn
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CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

Hóa đơn GTGT: dành cho các tổ chức 
khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ.

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội 
địa;

Hoạt động vận tải quốc tế;

Xuất vào khu phi thuế quan và các trường 
hợp được coi như xuất khẩu;

Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra 
nước ngoài.
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CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

Hóa đơn bán hàng: dành cho các tổ chức 
khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ 
trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan 
và các trường hợp được như xuất khẩu

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu 
thu tiền bảo hiểm

Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng 
không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc 
tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…
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Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng

Có dòng thuế suất.
Bên mua được khấu trừ

Doanh nghiệp 
tính thuế GTGT 
theo trực tiếp

Khu phi thuế quan 
bán hàng tại Việt 

Nam

Hóa đơn nào 
sẽ được kê 
khai thuế 
GTGT?
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CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HÓA ĐƠN

Phần chữ ký trên hóa đơn

Các thông tin phụ trên hóa đơn

Lập hóa đơn trong 1 số TH 
đặc biệt

Ngày, tháng lập hóa 
đơn.

Tỷ giá

Nội dung

Thuế suất

Tổng tiền

 Lập hóa đơn khi bán nhiều hàng 
hóa, dịch vụ?

 Lập hóa đơn khi bán hàng hóa 
dịch vụ dưới 200.000 VND?
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THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN

•Là thời điểm 
chuyển giao 
quyền sở hữu, 
quyền sử dụng

Bán hàng Dịch vụ Xây dựng KD BĐS, xây 
nhà để bán

•Là thời điểm 
hoàn thành 
hoặc thu tiền

•Là thời điểm 
nghiệm thu bàn 
giao

•Là thời điểm 
thu tiền theo 
tiến độ

Đối với hoạt động 
cung cấp điện 

nước
Chậm nhất là 7 ngày 
kể từ ngày chốt số

Thời điểm xuất hóa đơn có phải là thời 
điểm khai thuế GTGT hay không?
Thời điểm xuất hóa đơn có phải lúc nào 
cũng đúng theo quy định hay không?
Trường hợp cung cấp dịch vụ có thu tiền 
phải xuất hóa đơn, vậy thế nào là thu tiền?
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Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành

Cán bộ thuế kiểm 
tra trụ sở DN

CV đăng ký sử dụng 
pp đăt in

CV đăng ký sử dụng 
pp đăt in

Đặt in Thông báo phát 
hành

B1 B2 B3 B4

•Làm công 
văn đăng ký 
sử dụng đặt 
in hóa đơn 
gửi cho cơ 
quan thuế

•Cán bộ thuế + 
phường, xã kiểm tra 
tại trụ sở DN

•Cơ quan thuế ra 
công văn chấp 
thuận/không chấp 
thuận cho DN đặt in 
hóa đơn

•Liên hệ với nhà 
in để đặt in hóa 
đơn

•Làm thông báo phát 
hành hóa đơn kèm 
hóa đơn mẫu

•Sau 2 ngày kể từ 
ngày thông báo, đơn 
vị sẽ được sử dụng 
hóa đơn

Quy trình để sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập
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THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 Trường hợp TB phát hành cần bổ sung, cơ quan Thuế gửi văn bản thông 
báo trong thời hạn hai (02) ngày làm việc 

 DN điều chỉnh để lập thông báo phát hành hóa đơn. Nộp cả bản mềm và 
bản cứng. 

 Từ lần thứ 2 trở đi: 
Nộp thông báo phát hành mới bằng bản mềm.  

 Thời hạn: 
 Chậm nhất hai (02) ngày trước khi bắt đầu sử dụng

 Niêm yết tại trụ sở thông báo phát hành và hóa đơn mẫu
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THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
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THÔNG BÁO PHÁT HÀNH

Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, 
đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn 
giao cho người mua loại được phát 
hành, có số hóa đơn là một dãy các 
chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu”
trên tờ hóa đơn. Hóa đơn mẫu kèm 
thông báo phát hành để gửi cơ quan 
Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sử 
dụng bán hàng hóa, dịch vụ là liên giao 
cho người mua hàng.

 Hóa đơn thương mại có phải thông 
báo phát hành? Mẫu áp dụng?

 Mua hóa đơn từ cơ quan thuế có phải 
thông báo phát hành?

 Thông báo phát hành phiếu xuất kho 
kiêm vận chuyển nội bộ?

 Niêm yết thông báo phát hành hóa 
đơn và hóa đơn mẫu dạng dữ liệu điện 
tử hiển thị có được chấp nhận không?
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PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN VỚI CHI NHÁNH

 Chi nhánh sử dụng hóa đơn 
được phân bổ theo thứ tự từ 
số nhỏ  - số lớn trong phạm 
vi số hóa đơn được phân 
chia

Chi nhánh
Độc

lập/Phụ
thuộc

Tự in/
Đặt in 

hóa đơn

Sử dụng chung 
hóa đơn với trụ sở 

chính

Khai 
thuế giá 

trị gia 
tăng tại
trụ sở
chính

Không phải Thông báo 
phát hành hóa đơn

Khai 
thuế giá 

trị gia 
tăng 
riêng

Phải Thông báo phát hành 
cho cơ quan thuế quản lý chi 

nhánh

Có thể sử dụng hóa đơn mẫu
là 01 số hóa đơn đầu tiên 

được phân bổ đã gạch bỏ số 
thứ tự và đóng chữ “Mẫu” (Các 
hóa đơn này không phải thực 

hiện thông báo phát hành)

Cửa hàng có được tạo hóa đơn 
riêng không?

Không được phép tạo hóa đơn riêng để 
sử dụng mà phải sử dụng hóa đơn đã phát 
hành của Trụ sở chính.
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THAY ĐỔI TÊN – ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Không thay đổi cơ quan thuế quản lý
Phát hành hóa đơn mới và hủy hóa đơn đang sử dụng

Tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành 
 Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn

 Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn  - cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp

Thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển  - và hủy hóa 

đơn đang sử dụng với cơ quan thuế nơi chuyển đi

Tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành 
 Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn

 Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi kèm bảng 
kê hóa đơn chưa sử dụng

 Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn  - cơ quan thuế 
nơi chuyển  -
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ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
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HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất 
thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký 
hiệu… 

Điều chỉnh về tiền
(Không ghi số âm)

Thuế suất – Tiền
thuế

Điều chỉnh doanh
thu

Giảm trừ doanh thu

Tăng doanh thu

Điều chỉnh khác

Ngày, tháng, năm

Điều chỉnh nội dung
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KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

 CÔNG VĂN 4943/TCT-KK?
 Khi kê khai sót hóa đơn đầu ra, đầu vào thì

xử lý thế nào? Trường hợp nào thì cần

khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế

GTGT? Kê khai điều chỉnh như thế nào?

 Khách hàng trả lại hàng là cá nhân? Là

tổ chức sử dụng hóa đơn bán hàng?

 Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT

trả lại hàng đã mua của doanh nghiệp

nộp thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp – Không thu hồi được hóa

đơn

 Hóa đơn đã xuất cho khách hàng từ

200.000 trở xuống

 Điều chỉnh do xác định giá thị trường?

Web: taca.edu.vn Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

HÓA ĐƠN HỦY

 Các trường hợp hủy hóa đơn: Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in 

thừa; Thay thế mẫu hóa đơn đang sử dụng; Chuyển phương thức kê khai 
thuế giá trị gia tăng; Làm thủ tục đóng mã số thuế; Hóa đơn không còn giá 
trị sử dụng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế; Hủy hóa đơn đã 
mua của cơ quan thuế để chuyển sang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in…

 Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế (10) ngày –
Nếu cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng

 Phương thức hủy: Đốt, cắt góc, xé bỏ…
 Hồ sơ hủy hóa đơn

Quyết định thành lập Hội VND hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.
Bảng kiểm kê hóa đơn hủy (Chi tiết: thông tin hóa đơn hủy. số lượng hủy…)
Biên bản hủy hóa đơn
Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu – Gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn

Có được hủy không liên tục hóa đơn không?
Cần xuất hóa đơn nếu đã hủy hết hóa đơn?
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

• Vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
• Rủi ro cao về thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế

• Ngày thứ 20 của tháng kề sau
• Thực hiện ít nhất trong thời gian 12 tháng và chuyển

sang theo quý khi có có thông báo của cơ quan thuế

Theo 
tháng

• Các trường hợp còn lại
• Ngày thứ 30 của tháng kề sau quý

Theo 
quý

• Chia, tách…chuyển đổi doanh nghiệp
• 45 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển

đổi (Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế)

Theo 
từng lần

Web: taca.edu.vn Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 Thông báo phát hành ngày 28/3/2017 thì có phải làm 
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2017 không?

 Trong kỳ không sử dụng hóa đơn có phải lập báo cáo sử 
dụng hóa đơn?

 Trong kỳ không phát hành hóa đơn có phải lập báo cáo 
sử dụng hóa đơn?

 Đơn vị tạm ngừng kinh doanh

 Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với trụ sở có phải lập 
báo cáo sử dụng hóa đơn?
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HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNG

 Lập báo cáo gửi cơ quan thuế chậm nhất không quá năm (05) 
ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc

 Lập biên bản ghi nhận sự việc - ghi rõ liên 1 đã kê khai, nộp thuế 
trong tháng nào

 Sử dụng bản copy liên 1 của hóa đơn có ký xác nhận và đóng dấu 
của người bán làm chứng từ thay thế

 Mất hóa đơn chưa lập?

 Nếu liên mất không phải là liên 2 – Giao khách hàng của hóa đơn?

 Thông báo mất nhiều số hoá đơn vào cùng một thời điểm thì xử 
phạt như thế nào?
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Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

 Lập khống hóa đơn, nội dung không có thực

 Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để bên khác lập 
khi bán hàng hóa, dịch vụ 

 Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để bên khác sử 
dụng làm chứng từ kê khai thuế 

 Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt 
buộc

 Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên

 Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để 
chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác

 Sử dụng hóa đơn đã được cơ quan chức năng 
kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
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Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 Sử dụng hóa đơn giả - Được khởi tạo theo
◦ Mẫu hóa đơn đã phát hành của một người bán khác 
◦ Tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn

 Sử dụng hóa đơn chưa có giá trị sử dụng
◦ Chưa hoàn thành việc thông báo phát hành

 Sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng 
◦ Đã phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng
◦ Hóa đơn bị mất đã báo cáo với cơ quan thuế
◦ Hóa đơn của bên bỏ trốn, tự ý ngừng hoạt động không 

thông báo, đã đóng mã số thuế

 Tại thời điểm hóa đơn xuất, bên bán chưa ngừng 
hoạt động thì xử lí như thế nào?

 Hóa đơn với ngành nghề không đăng ký?

Web: taca.edu.vn Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

 Thời hiệu tính từ khi chấm dứt vi phạm/ phát hiện vi phạm
 05 năm với sai phạm trốn thuế, gian lận, nộp chậm, khai thiếu thuế

 01 năm với các trường hợp khác

 Thời hiệu coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 06 tháng (với xử phạt cảnh cáo)

 01 năm, (với xử phạt tiền) 

 Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm
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MỘT SỐ MỨC XỬ PHẠT (VND)

Hành vi Mức phạt

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị 
cơ quan thuế phát hiện

200.000  -
1.000.000

 Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung
 Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn
 Nộp thông báo, báo cáo chậm sau 10 ngày – 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

2.000.000  -
4.000.000

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng 
(Hóa đơn đã sử dụng gắn với nghiệp vụ đã được kê khai, nộp thuế)

6.000.000

 Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ  - số lớn
 Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành – Không phân biệt bên mua 

hay bên bán gây ra
 Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Sau 20 ngày kể từ hạn)

4.000.000  -
8.000.000

 Lập Thông báo phát hành sau khi hóa đơn đã sử dụng (Hóa đơn chưa  - kỳ 
khai thuế)

 Mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua chưa lập

6.000.000  -
18.000.000

 Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 VND 
trở lên

10.000.000  -
20.000.000

 Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

20.000.000  -
50.000.000
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MỘT  SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thời hạn khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ đã nộp

Ấn định thuế

Quy đổi tiền tệ nộp thuế

Kiểm tra, thanh tra và phạt thuế
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Các tờ khai thuế kỳ đầu tiên

Tờ khai 
thuế 

GTGT

Báo cáo 
tình hình 
sử dụng 
hóa đơn

Tờ khai 
thuế 

TNCN 
(nếu có)

?1: Không phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra có phải nộp tờ khai thuế 
GTGT?
?2: Không xuất hóa đơn có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa 
đơn?
?3: Tờ khai thuế TNCN nộp ntn?

Các tờ 
khai
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Tình huống

Ông Tổng Giám đốc của
một doanh nghiệp Nhật
Bản quyết định đầu tư
sang thị trường Việt Nam 
yêu cầu tư vấn để làm sao
nộp ít thuế nhất?

Bạn có chấp nhận không?
Giữa lý và tình?
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Rủi ro về thuế           

 Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách 
nhiệm

 Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn định thuế  

Nếu hôm nay, bạn bỏ tính sai số thuế dẫn  - nộp 
thiếu 10,000$ tiền thuế, bạn có biết điều gì sẽ 

xảy ra?
.

Năm thứ nhất: không có gì xảy ra

..
Năm thứ hai: không có gì xảy ra

…
Năm thứ ba: không có gì xảy ra

….
Năm thứ tư: Không có gì xảy ra

- …..

Năm thứ năm: Thanh tra thuế và bị phát hiện 
Kết quả xấu nhất là:

…..
1.Phạt 3 lần tiền thuế do gian lận và trốn thuế:
10,000$ * 3 = 30,000$
2.Thu lãi chậm nộp tiền thuế (18%/ năm): 10,000$
* 18%/ năm * 5 năm = 9,000$
3.Phạt truy thu thuế 20% trên số tiền bị truy thu:
10,000$ * 20% = 2,000$
Nộp bổ sung số thuế thiếu: 10,000$

-----------------------------------------------------------
Tổng cộng: 51,000$

(gấp 5 lần số tiền phải nộp ban đầu và có thể còn 
nhiều hơn thế nếu thời gian càng lâu)

Web: taca.edu.vn Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Trốn thuế?
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CƯỠNG CHẾ NỢ

1. Trích tiền từ tài khoản; yêu cầu phong tỏa tài khoản
2. Khấu trừ một phần tiền lương không thấp hơn 10% 

và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hàng 
tháng nhưng không quá 50% tổng số thu nhập

3. Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu 

4. Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
5. Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản
6. Thu tiền, tài sản khác do tổ chức, cá nhân khác đang 

nắm giữ
7. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Web: taca.edu.vn Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

 KẾ TOÁN LÀ GÌ?

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
LÀ GÌ?
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TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 

Các khái niệm cơ bản của kế toán

Quy trình kế toán

Vận dụng hệ thống tài khoản

1

2

3

4

Phương trình  và các yếu tố của BCTC
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KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Kế toán là ngôn ngữ kinh doanh

Kế toán là công việc thu thập, xử 

lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp 

thông tin

Kế toán là việc thu thập, xử lý, 

kiểm tra, phân tích và cung cấp 

thông tin kinh tế, tài chính dưới hình 

thức giá trị, hiện vật và thời gian lao 

động (LUẬT KẾ TOÁN 2015)

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 
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Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

HĐ KD có
tốt ko?

Lợi nhuận
có chính
xác ko?

Đã nộp thuế
chưa? Có

nộp đủ ko?

HĐ KD có
ổn định
ko? Lợi

nhuận có
cao ko?

Nội bộCơ quan ban 
ngànhĐối tượng

bên ngoài

Kế toán
thuế

CM kế
toán

Thuế
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Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh có thể hiểu là quá trình
bao gồm một chuỗi các hoạt động (giao dịch) 

nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.

$40
$10

$75

Ví dụ: xưởng sản xuất nội thất
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Giao dịch kinh tế

Giao dịch kinh tế có thể được hiểu là bất kỳ hoạt
động, sự kiện nào diễn ra trong quá trình tiến hành
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mua  sắm đầu 
vào ($40)

Sản xuất  
SP (+$10) Bán SP cho 

KH ( giá $75)

Ví dụ giao dịch kinh tế của xưởng nội thất
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Đơn vị tiền tệĐơn vị kế toán

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Kỳ kế toán
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 Đơn vị kế toán là đơn vị kinh tế có tài sản riêng, chịu trách

nhiệm sử dụng và kiểm soát tài sản đó và phải lập báo cáo

kế toán. 

 Hệ quả

 Tại Việt Nam

Đơn vị kế toán
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• VND tiền được kế 
toán sử dụng trong 
đo lường, ghi chép và 
lập báo cáo kế toán 
là VND tiền kế toán

• Hệ quả

• Tại Việt Nam

Thước đo tiền tệ
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Kì kế toán

QuýTháng Năm

Từ 1  - hết tháng Từ 1  - hết quý Từ 1  - hết năm

Kỳ kế toán là khoảng thời gian mà kế toán phản 
ánh tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị 
với các sự kiện và giao dịch xảy ra trong khoảng 
thời gian đó.
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 KHÔNG 
 Ký chứng từ bằng mực màu đỏ

 Đóng dấu chữ ký khắc sẵn

 Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung

 Lập nội dung các liên khác nhau

 Viết tắt, tẩy xóa, sửa chữa; số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng

Chứng từ kế toán     

 Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về giao dịch kinh tế đã phát sinh 
và thực sự hoàn thành

 Chứng từ kế toán là khâu đầu tiên của quá trình kế toán có tác dụng:
o Chứng minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
o Căn cứ để ghi sổ kế toán
o Cơ sở kinh tế để giải quyết mọi sự tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
o Quản lý giám sát quá trình kinh tế.

 Doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống chứng từ kế toán nhằm đảm bảo các mục tiêu trên. 
(Có thể tham khảo hệ thống chứng từ kế toán theo mẫu chứng từ theo thông tư)
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Quy trình kế toán

Kế toán là quá trình chụp lại các giao dịch của hoạt
động kinh doanh và chuyển đổi thành thông tin theo
yêu cầu

Thu nhận
thông tin

Xử lí
thông tin

Cung cấp
thông tin
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CÁC CHU KỲ KẾ TOÁN CƠ BẢN

MÃ TÊN PHÂN HỆ TÊN TIẾNG ANH

(P) Mua hàng - Phải trả Purchase

(S) Bán hàng - Phải thu Sales

(C) Tiền - Thanh toán Cash

(F) TSCĐ - Chi phí trả trước Fixed Assets

(LA) Lương và các khoản trích trước Labor-Accrue

(I) Hàng tồn kho Inventories

(M) Giá thành Manufacturing

(F) Báo cáo tài chính Financial Statements

(T) Báo cáo thuế Tax Reports

(O) Các báo cáo khác và các công việc bổ sung Others
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TÀI 
SẢN

NỢ 
PHẢI
TRẢ

VỐN
CHỦ
SỞ
HỮU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH KINH DOANH

CHI PHÍ

DOANH 
THU -

THU NHẬP

KHÁC

PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH

 Báo cáo tài chính là hệ thống 
thông tin kinh tế, tài chính của 
đơn vị kế toán được trình bày 
theo biểu mẫu quy định tại 
chuẩn mực kế toán và chế độ 
kế toán.
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CÁC LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 Tình trạng tài chính - Bảng cân đối kế toán

 Tài sản

 Nợ phải trả

 Vốn chủ sở hữu.

 Tình hình hoạt động - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Thu nhập

 Chi phí

 Kết quả hoạt động.

 Luồng tiền - Báo cáo lưu chuyển tiền

 Luồng tiền vào

 Luồng tiền ra

 Luồng tiền thuần

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

TÀI 
SẢN

NỢ 
PHẢI
TRẢ

VỐN
CHỦ
SỞ
HỮU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHI PHÍ

DOANH 
THU -

THU NHẬP

KHÁC

NHẬN DIỆN TÀI SẢN
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CÁC LOẠI TÀI SẢN

T
à
i
s
ả

n
Tài sản ngắn

hạn

Tiền

Đầu tư

Phải thu

Hàng tồn kho…

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Đầu tư dài hạn

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

NỢ PHẢI TRẢ

Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của đơn vị kế toán phát 
sinh từ các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã xảy ra mà đơn 
vị kế toán có nghĩa vụ phải thanh toán bằng các nguồn 
lực của mình. 
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CÁC LOẠI NỢ PHẢI TRẢ

N
ợ

p
h
ả
i
tr

ả
(N

P
T

) NPT ngắn hạn

Vay

Thuế

Phải trả người
bán ngắn

Phải trả người
lao động

Dự phòng phải
trả

NPT dài hạn

Vay dài hạn

Phải trả người
bán dài

Thuế TN hoãn
lại phải trả

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu là loại nguồn vốn thuộc sở hữu của đơn vị kế toán, đơn
vị có quyền sử dụng lâu dài trong suốt thời gian hoạt động của đơn vị. 
Gồm: Vốn đầu tư, các quỹ, lợi nhuận giữ lại

Vốn chủ sở hữu= Nợ phải trả-Tài sản

 Phân biệt giữa nợ phải trả và vốn chủ 
sở hữu? 

 Đều là nguồn vốn của đơn vị kế toán
 Hai điểm nổi bật khác biệt, đó là quyền 

lợi pháp lý của chủ nguồn vốn và bản 
chất kinh tế của hai loại chủ nguồn vốn 
này.
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THU NHẬP

Thu nhập là tổng giá trị các lợi 
ích kinh tế đơn vị kế toán thu 
được trong kỳ kế toán, được 
thực hiện từ các hoạt động kinh 
doanh thông thường và các hoạt 
động khác của đơn vị kế toán, 
góp phần làm tăng vốn chủ sở 
hữu, không bao gồm khoản vốn 
góp của chủ sở hữu đơn vị kế 
toán.

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

PHÂN LOẠI THU NHẬP             

Thu 

nhập

Thu nhập 
thông 

thường
(Doanh thu)

Thu nhập 
khác

Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

Doanh thu tài chính
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CHI PHÍ

Chi phí là tổng giá trị các khoản 
làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế 
toán dưới hình thức các khoản tiền 
chi ra, các khoản khấu trừ tài sản 
hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn 
đến làm giảm vốn chủ sở hữu, 
không bao gồm khoản phân phối 
cho chủ sở hữu.

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Chi phí

Chi phí 
thông 

thường

Chi phí
khác

Giá vốn hàng bán ra

Chi phí tài chính

Chi phí quản lý 
chung
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

 Kết quả hoạt động là một trong những chỉ tiêu 
quan trọng được trình bày  trên báo cáo tài 
chính, phản ánh thành quả hoạt động kinh 
doanh của đơn vị kế toán trong mỗi kỳ kế toán 

 Phương pháp xác định:

 Phương pháp so sánh vốn chủ sở hữu cuối kỳ với 
vốn chủ sở hữu đầu kỳ; 

 Phương pháp so sánh giữa thu nhập và chi phí.

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

CÁC LOẠI NGHIỆP VỤ XẢY RA

Tiền và thanh toán

Mua hàng và công nợ phải trả

Lương và các khoản trích

Hàng tồn kho

Tài sản cố định, chi phí trả trước

Bán hàng và công nợ phải thu

Báo cáo tài chính và thuế
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KẾT CẤU TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN XYZ

NỢ CÓ

Cách ghi chép trên tài khoản kế toán để phản
ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và
hoàn thành trên cơ sở phân loại các nghiệp vụ
đó theo nội dung kinh tế để ghi vào tài khoản
tương ứng. 

Tài khoản kế toán để phản ánh một cách có hệ
thống các đối tượng kế toán cụ thể theo từng

chỉ tiêu kinh tế tài chính

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

VÍ DỤ MỞ TÀI KHOẢN

Đối tượng kế toán cụ thể Tài khoản phản ánh

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Phải thu khách hàng

- Tạm ứng

- Phải thu khác

- Nguyên vật liệu

- Thành phẩm

- Hàng hóa

- Công cụ dụng cụ

- Tài sản cố định hữu hình

- …

- Vay ngắn hạn

- Phải trả người bán

- Phải trả người lao động

- …

- Nguồn vốn kinh doanh

- Lợi nhuận chưa phân phối

- …

- Tài khoản Tiền mặt

- Tài khoản Tiền gửi ngân hàng

- Tài khoản Phải thu khách hàng

- Tài khoản Tạm ứng

- Tài khoản Phải thu khác

- Tài khoản Nguyên vật liệu

- Tài khoản Thành phẩm

- Tài khoản Hàng hóa

- Tài khoản Công cụ dụng cụ

- Tài khoản Tài sản cố định hữu hình

- …

- Tài khoản Vay ngắn hạn

- Tài khoản Phải trả người bán

- Tài khoản Phải trả người lao động

- …

- Tài khoản Nguồn vốn kinh doanh

- Tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối

- …
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KẾT CẤU CHUNG

Lập bảng cân đối kế toán:

TK Tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

TK Lợi nhuận

= TK Nợ phải trả TK Vốn chủ sở hữu+

= TK Chi phí-TK Thu 
nhập

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

GHI SỔ KẾ 
TOÁN

Bút toán Nợ/Có:

• Nợ tăng: Nhóm tài khoản
Tài sản, chi phí

• Có tăng: Nhóm tài khoản
Nguồn vốn, doanh thu

Tổng phát sinh Nợ = 
Tổng phát sinh Có

Lưu ý các bút toán
kết chuyển cuối kỳ
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Ghi sổ
các bút

toán
kết

chuyển

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ

Tại đơn vị X, tháng 1 năm N (đvt: nghìn đồng)

I. Số dư đầu kỳ các tài khoản kế toán như sau:
Các tài khoản kế toán khác có số dư bằng không hoặc không có số dư.

1. TK Tiền mặt 200.000 7. TK Vay ngắn hạn 2.000.000

2. TK Tiền gửi ngân hàng 700.000 8. TK Phải trả cho người lao động 60.000

3. TK Tạm ứng 20.000 9. TK Nguồn vốn kinh doanh 6.200.000

4. TK Nguyên liệu, vật liệu 1.200.000 10 TK Phải trả cho người bán 160.000

5. TK TSCĐ hữu hình 7.300.000 Chi tiết: Phải trả công ty A 100.000

6. TK Hao mòn TSCĐ 1.000.000 Chi tiết:Phải trả công ty B 60.000
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Ví dụ

II. Các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong năm N như sau:

1. Chủ sở hữu góp vốn bổ sung bằng tiền mặt: 100.000
2. Xuất tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng: 150.000
3. Mua một tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho công ty A: 500.000
4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ tiền mua hàng cho công ty A: 300.000 và
cho công ty B: 50.000
5. Xuất tiền mặt trả lương kỳ trước cho người lao động: 60.000 
6. Vay ngắn hạn trả nợ tiền mua hàng cho công ty A: 200.000

Yêu cầu:
 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên
 2. Phản ánh các tài liệu đã cho vào các tài khoản kế toán và lập bảng cân

đối số phát sinh
 3. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

ĐÁP ÁN

Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong

kỳ

Số dư cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có

1. Tiền mặt 200.000 100.000 210.000 90.000

2. Tiền gửi ngân hàng 700.000 150.000 350.000 500.000

3. Tạm ứng 20.000 - - 20.000

4. Nguyên liệu, vật liệu 1.200.000 - - 1.200.000

5. TSCĐ hữu hình 7.300.000 500.000 7.800.000

6. Hao mòn TSCĐ 1.000.000 - - 1.000.000

7. Vay ngắn hạn 2.000.000 - 200.000 2.200.000

8. Phải trả cho người bán 160.000 550.000 500.000 110.000

9. Phải trả cho người LĐ 60.000 60.000 - -

10.Nguồn vốn kinh doanh 6.200.000 - 100.000 6.300.000

Tổng cộng 9.420.000 9.420.000 1.360.000 1.360.000 9.610.000 9.610.000
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Ví dụ

II. Giả sử đến năm N+1, các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh như sau:

1. Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ đã thu bằng tiền gửi ngân hàng: 2.000.000
2. Theo bảng lương, tổng chi phí nhân công tính vào giá vốn hàng bán ứng với
dịch vụ ở nghiệp vụ 1 là 900.000 đã trả toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng
3. Tổng chi phí bán hàng chưa thanh toán cho người bán A: 200.000
4. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán A: 
100.000
5. Kế toán kết chuyển các giao dịch doanh thu và chi phí cuối kỳ

Yêu cầu:
 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên
 2. Phản ánh các tài liệu đã cho vào các tài khoản kế toán và lập bảng cân

đối số phát sinh cho năm N+1
 3. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ năm N+1 và báo cáo kết quả kinh

doanh năm N+1
 4. Hãy thử áp dụng hệ thống tài khoản Việt Nam cho các giao dịch trên?

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

ĐÁP ÁN

1. Nợ TK TGNH 2.000.000/Có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ 2.000.000

2. Nợ TK Giá vốn hàng bán/Có TK TGNH 900.000 

3. Nợ TK Chi phí bán hàng/Có TK Phải trả người bán 200.000

4. Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp/Có TK Phải trả người bán 100.000

5. 

- Kết chuyển doanh thu: 

Nợ TK Doanh thu cung cấp dịch vụ/ Có TK Xác định kết quả: 2.000.000

- Kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ TK Xác định kết quả/ Có TK Giá vốn hàng bán: 900.000

- Kết chuyển chi phí bán hàng:

Nợ TK Xác định kết quả/ Có TK Chi phí bán hàng: 200.000

- Kết chuyển chi phí quản lý:

Nợ TK Xác định kết quả/ Có TK Chi phí quản lý: 100.000

- Kết chuyển lợi nhuận:

Nợ TK Xác định kết quả/ Có TK Lợi nhuận: 800.000
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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QUY TRÌNH DÒNG TIỀN

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 10 về tỷ giá hối đoái
• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ 2015) 
với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN vừa và nhỏ

• Thông tư số 53/2016/TT-BTC
• Các quy định về thuế…
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Quy trình kế toán tiền

Ghi nhận thông tin liên quan đến dòng tiền
 Tiền mặt
 Tiền gửi ngân hàng
 Khoản tương đương tiền

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo
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Chứng từ

 Chứng từ gốc liên quan 
thanh toán:
 Hóa đơn bán hàng

 Giấy thanh toán tiền tạm ứng...

 Phiếu nhập,...

 Chứng từ gốc liên quan thu 
chi tiền
 Phiếu thu

 Phiếu chi

 Giấy báo có, Ủy nhiệm thu

 Giấy báo nợ, Ủy nhiệm chi, Séc

 Chứng từ đối chiếu
 Bảng kiểm kê quỹ

 Bản sao kê của Ngân hàng
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Phiếu thu
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Phiếu chi

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

GIẤY BÁO NỢ
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GIẤY BÁO CÓ
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Kiểm tra bộ 
chứng từ

 Các thông tin cần kiểm tra

 Thông tin về doanh nghiệp

 Thông tin về hàng hóa mua, số tiền

 Dấu và chữ ký trên hóa đơn

 Các chứng từ đi kèm

 Chứng từ chứng minh

 Chứng từ thanh toán không dùng tiền 
mặt với hóa đơn có giá trị cả thuế từ 
20 triệu trở lên

 Đọc thêm quy định về khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào và ghi nhận 
chi phí được trừ cho mục đích 
thuế
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Hoạt động thu tiền mặt
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Hoạt động chi tiền mặt
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Hoạt động thu tiền gửi
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Hoạt động chi tiền gửi
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Thống nhất đơn vị tiền tệ kế toánThống nhất đơn vị tiền tệ kế toán

Mở sổ ghi chép hàng ngày, liên tục số phát sinh và số tồn
quỹ
Mở sổ ghi chép hàng ngày, liên tục số phát sinh và số tồn
quỹ

Các khoản ký quỹ, ký cược được xem như các khoản tiềnCác khoản ký quỹ, ký cược được xem như các khoản tiền

Nguyên tắc hạch toán
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- Các tài khoản tiền … nhập quỹ
- Số tiền thừa phát hiện khi kiểm 

kê, đối chiếu
- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái 

do đanh giá lại cuối kỳ

- Các tài khoản tiền … xuất quỹ
- Các tài khoản tiền mặt phát 

hiện thiếu khi kiểm kê
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

giảm do đánh giá lại cuối kỳ

Dư NỢ cuối kỳ: Số tiền hiện có

- VNĐ: 11x1
- Ngoại tệ: 11x2 (Chi tiết từng loại ngoại tệ*)
- Vàng tiền tệ: 11x3

Tài khoản 11x

Tiền mặt: TK 111
Tiền gửi ngân hàng: TK 112

Căn cứ phiếu thu, GBC Căn cứ phiếu chi, GBN
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KẾ TOÁN TIỀN

152,153,156,211,241

331,333,334…

11x112

511,131(3331)

515,711

341

244

3381

627,641,642,635

341

244

1381

Rút tiền gửi NH nhập quỹ TM

Thu tiền bán hàng

DT hđộng TC và TN khác

Vay ngắn hạn, dài hạn

Thu hồi tiền ký quỹ, ký cược

Kiểm kê, phát hiện thừa

Chi tiền mua VT,HH,TSCĐ

CP hđ SXKD, TC

Chi thanh toán

Chi trả vay ngắn hạn, dài hạn

Chi TM ký quỹ, ký cược

Kiểm kê phát hiện thiếu
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Xử lí thông tin kế toán

Chi tiền: Có TK 11x
 Mua hàng thanh toán ngay:

• Nợ TK 15x (Nhập kho)

• Nợ TK 6xx ( Đưa vào chi phí)

• Nợ TK 242 ( Đưa vào chi phí cho nhiều kỳ)

• Nợ TK 211 (Mua tài sản cố định)

 Thanh toán các khoản phải trả:
• Nợ TK 3xx (331 - Người bán; 333 - Nhà nước; 334 -

NLĐ; 338: Khác; 341 - Trả vay…)

 Chi khoản tạm ứng: Nợ TK 141

 Chi đầu tư tài chính: Nợ TK 221, 128
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Ví dụ

 Doanh nghiệp A, kỳ kế toán 2x17, ĐVT: đồng
 Rút tiền gửi ngân hàng ACB về nhập quỹ: 20 tr
 Thu tiền công ty A trả nợ tiền hàng kỳ trước: 50 tr
 Nhận được số tiền vay của ngân hàng Agribank trả vào tài khoản: 2000 tr
 Thu lãi tiền gửi ngân hàng ACB: 500 000
 Trái phiếu đáo hạn thu lại bằng tiền mặt: Mệnh giá 10tr, lãi suất 5%/năm, kỳ

hạn 3 năm
 Tạm ứng lương cho nhân viên kỳ này: 200 tr
 Tạm ứng tiền công tác cho cán bộ H: 5 tr
 Trả công tác phí cho cán bộ K : 4 tr
 Trả nợ cho nhà cung cấp B: 20 tr
 Trả tiền thuê văn phòng 5 năm: 1 tỷ
 Mua lô bàn ghế 20 bộ, 1 tr/bộ thanh toán ngay
 Trả lãi vay vốn: 50 triệu cho ngân hàng Agribank
 Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng: 300 tr
 Chuyển khoản tạm ứng tiền cho nhà cung cấp: 150 tr
 Hoàn tiền ký quỹ bảo lãnh bằng tiền mặt: 80 tr

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Đáp án ví dụ

 Nợ TK 111/ Có TK 112ACB: 20 trđ
 Nợ TK 111/ Có TK 131A: 50 trđ
 Nợ TK 112Agri/ Có TK 311/341: 2000 trđ
 Nợ TK 112ACB/ Có TK 515: 0.5 trđ
 Nợ TK 111: 10,15 trđ/ Có TK 228: 10 trđ; Có TK 138/515: 0.15 trđ
 Nợ TK 334/ Có TK 111: 200 trđ
 Nợ TK 141/ Có TK 111: 5 trđ
 Nợ TK 642/ Có TK 111: 4
 Nợ TK 331B/ Có TK 111: 20
 Nợ TK 242/ Có TK 112: 1000 trđ
 Nợ TK 642/ Có TK 242: 200/12 trđ
 Nợ TK 153/ Có TK 111: 20 trđ
 Nợ TK 635/ Có TK 112: 50 trđ
 Nợ TK 112/Có TK 111: 300 trđ
 Nợ TK 331/Có TK 112: 150 trđ
 Nợ TK 111/Có TK 244: 80 trđ
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Kiểm kê tiền

 Đếm số loại, số tờ  Biên bản
kiểm kê

 Nếu có sự khác biệt thực tế với sổ
kế toán:

 Thực tế > sổ kế toán: Nợ TK
111/Có TK 3381

 Thực tế < sổ kế toán: Nợ TK
1381/ Có TK 111

 Xử lí số khác biệt:

 Nợ TK 3381/ Có TK 3388 hoặc
Có TK 711

 Nợ TK 1388 hoặc Nợ TK 811/ Có
TK 1381
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Đối chiếu sổ

Cuối tháng xin xác nhận ngân hàng về số
dư tài khoản hiện hành (Sao kê, sổ phụ…)

Trên sổ kế toán TGNH – Sổ phụ NH

338 (3388) 112 138 (1388)

Sổ KT < Sổ phụ NH Sổ KT > Sổ phụ NH
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138 (1388) 112

131…

CL do KT ghi nhầm

Lãi tiền gửi

Khách hàng trả nợ

112 338 (3388)

CL do KT ghi nhầm

CP lãi vay, phí chuyển 

tiền

515635;642

Xử lí chênh lệch
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Lập báo cáo tài chính

Lập bảng cân đối kế toán:

TK Tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

TK Lợi nhuận

= TK Nợ phải trả TK Vốn chủ sở hữu+

= TK Chi phí-TK Thu 
nhập
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu liên quan đến tiền gồm:

Tiền (mã số 111): Tiền mặt, TGNH và tiền
đang chuyển. Số liệu từ TK 111,112,113

Tương đương tiền (mã số 112): Các khoản
đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi dưới 3 
tháng, dễ dàng chuyển đổi thành tiền, không
có rủi ro

Lưu ý về
Chuyển đổi BCTC từ ngoại tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập báo cáo tồn quỹ, biên bản kiểm kê
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Sổ quỹ tiền mặt
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Sổ cái TK quỹ tiền mặt
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Báo cáo tiền gửi ngân hàng
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”



12/24/2018

1

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ LƯƠNG, NHÂN 
SỰ, BẢO HIỂM

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ 2015) 
với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…
• Quy định về bảo hiểm và thuế TNCN
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Quy trình tiền lương
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Quy trình kế toán tiền lương

Thưởng, phụ cấp

Lương sản phẩm

Lương thời gian

HR

Trừ bảo hiểm thất nghiệp

Trừ bảo hiểm y tế

Trừ bảo hiểm XH

Thuế thu nhập cá nhân

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo
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Chứng từ

 Bảng chấm công

 Phiếu xác nhận khối lượng công 
việc hoàn thanh

 Bảng thanh toán tiền lương thêm 
giờ (Mẫu số: 06- LĐTL )

 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

 Bảng kê trích nộp các khoản theo 
lương

 Bảng phân bố tiền lương và 
BHXH

 Thông báo đóng bảo hiểm

 Bảng thanh toán lương

 Bảng kê tiền thưởng…
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Luật lao động

Các hình thức của hợp đồng lao động:

 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Không 
xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực

 Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Xác định thời 
hạn hiệu lực của hợp đồng từ đủ 12 tháng đến 36 
tháng (Tự động chuyển thành hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn nếu vẫn lao động và không ký 
kết hợp đồng mới) – Chỉ được ký kết tối đa 02 lần

 Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công 
việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (Tự động 
chuyển thành hợp đồng lao động thời hạn là 24 tháng 
nếu vẫn lao động và không ký kết hợp đồng mới)

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Luật lao động

Thử việc:
- Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả 

thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong 
thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì 
các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. 

- Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít 
nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

- Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức 
tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với 
một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần 

trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần 

trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
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LUẬT BHXH

Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm :

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc 
nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; 

từ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

- Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt 
buộc là mức lương, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác theo quy định tại Thông tư 
47/2015/TT-BLĐTBXH

www.themegallery.com
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Mức đóng BHXH
www.themegallery.com
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HƯỞNG LƯƠNG HƯU
www.themegallery.com
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HƯỞNG LƯƠNG HƯU
www.themegallery.com



12/24/2018

7

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Tổng hợp thanh toán
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Tỷ lệ tính bảo hiểm

Từ năm 2014:

Lưu ý từ 01/06/2017:
BHXH BHYT KPCĐ BHTN Cộng

Tính chi phí 17.5 3 2 1 23.5

Trừ vào
lương

8 1,5 0 1 10,5

BHXH BHYT KPCĐ BHTN Cộng

Tính chi phí 18 3 2 1 24

Trừ vào
lương

8 1,5 0 1 10,5
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Thuế TNCN từ tiền lương

 Thuế TNCN = (Lương và các 
khoản khác - Bảo hiểm bắt buộc –
Giảm trừ gia cảnh) x Thuế suất

 Các khoản khác không gồm 
phụ cấp ăn trưa, công tác… 
theo quy định

 Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu 
đồng/cá nhân + 3,6 triệu 
đồng/1 người phụ thuộc

 Biểu thuế suất lũy tiến từng 
phần (Cách 2 hay sử dụng)
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TÍNH THUẾ TNCN

 Trong năm tính thuế, Cá nhân X1 là người Việt Nam có 2 người phụ thuộc đủ điều 
kiện được giảm trừ có tài liệu thu nhập như sau:

 Thu nhập từ tiền lương 1,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương được trả tăng thêm do làm thêm 
giờ: 300 trđ (Tại mức 150% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường)

 Phụ cấp độc hại: 100 trđ

 Tiền thưởng tăng năng suất lao động: 250 trđ

 Lương tháng thứ 13: 240 trđ

 Đã đóng góp quỹ ủng hộ đồng bào lụt qua Đài truyền hình Việt Nam: 10 trđ

 Phí bảo hiểm bắt buộc đã nộp 100 trđ

 Được nhận giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Quốc gia trị giá 20 trđ

 Trong năm đi công tác ở nước ngoài, tiền công tác phí là 60 trđ

 Xác định nghĩa vụ thuế TNCN của ông A? 

 Xác định lại nghĩa vụ thuế của ông A nếu 

 Khoản phụ cấp độc hại thực chất là khoản phụ cấp chức vụ 

 Khoản phụ cấp độc hại thực chất là khoản phụ cấp tiền ăn trưa

 Khoản đóng góp ủng hộ đồng bào thông qua cá nhân có uy tín 

 Giải thưởng nhận được là Giải Khoa học công nghệ theo chương trình của Tổ chức phi 
chính phủ phát động
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Lưu ý chi phí tiền lương

Phải có chứng từ thanh toán theo quy 
định

Phải quy định về điều kiện được hưởng 
và mức được hưởng tại một trong các hồ 
sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao 
động tập thể; Quy chế tài chính
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CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC TRỪ?

 Lương của chủ DNTN, TNHHMTV do 1 cá nhân làm chủ

 Chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 (năm) triệu
đồng/người/năm.

 Chi đào tạo

 Tiền lương của doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội?

 Lương phải trả cho những ngày nghỉ phép?

 Lương phải trả cho ngừng sản xuất

 Lương của nhân viên thời vụ không có hợp đồng lao động

 Lương của chồng là giám đốc công ty cổ phần do vợ là chủ sở hữu

 Chi phí tiền lương làm thêm giờ

 Lương của chuyên gia người nước ngoài do công ty mẹ 

 Tiền thưởng cá nhân có thành tích đột xuất

 Tiền thưởng Tết

 Tiền thưởng cho con người lao động đạt giải Quốc gia
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CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC TRỪ?

 Công tác phí trả cho người lao động đi biệt phái dài hạn

 Chi phí bảo hiểm và thuế TNCN trả thay cho người lao động của 
lương NET?

 Mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

 Mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình người lao động?

 Chi phí đi du lịch?

 Chi phí cho người lao động đi học thạc sỹ

 Chi phí mua trang phục bảo hộ lao động 20 triệu đồng/người/năm

 Chi phí vé máy bay đi công tác nhưng thanh toán qua tài khoản cá 
nhân và hoàn trả cá nhân bằng tiền mặt

December 24, 2018

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

GHI SỔ KẾ TOÁN

Tính lương Tính vào chi phí

Trừ lương

Nợ TK 334: Phần trừ
vào lương người lao 
động

Có TK 3383: Số bảo
hiểm xã hội
Có TK 3384: Số bảo
hiểm y tế
Có TK 3386: Số bảo
hiểm thất nghiệp

Nợ TK 6xx:– Phần
công ty chịu

Có TK 3382: Số kinh
phí công đoàn
Có TK 3383: Số bảo
hiểm xã hội
Có TK 3384: Số bảo
hiểm y tế
Có TK 3386: Số bảo
hiểm thất nghiệp

Nợ TK 6xx: Số
lương, thưởng thực
chi của từng bộ
phận
Nợ TK 353, 421: 
Trường hợp thưởng
đột xuất
Nợ TK 1388, 112…: 
Có thông báo, được
chuyển tiền bảo
hiểm của người lao 
động được hưởng
do bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế chi trả

Có TK 334
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Xử lí thông tin kế toán

Bút toán trả lương và trả bảo hiểm:

 Nợ TK 334, 338x/ Có TK 111, 112, 141, 311…

Trường hợp khác: Nợ TK 334

 Do làm mất mát: Có TK 1381, 1388

 Trả lương bằng sản phẩm: Có TK 511, Có TK 
3331 (Đồng thời ghi giá vốn)

 Thu hộ thuế TNCN: Có TK 3335

 Trả bằng cổ phiếu doanh nghiệp: Có TK 421

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ghi sổ tài khoản
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Khoản trích theo tiền lương

338(3382,3383,3384,3386)

622,627,641,642…

Trích theo tiền lương
do DN chịu

Trích theo tiền lương do 
người lao động chịu

BH phải trả cho
NLĐ trong kỳ

Nộp BH, chi KPCĐ

334

111,112
334

23

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ

Doanh nghiệp A, kỳ kế toán N, ĐVT: tr 
đồng

Tính lương và trích các khoản? (kể cả thuế 
TNCN)

Bộ phận Lương tính BH Lương s.phẩm Phụ cấp

Phân xưởng SX 50 12 10

Quản lí phân
xưởng

30 0 5

Hành chính 8 0 2

Kinh doanh 15 20 5

Kỹ thuật 10 0 5

Kế toán 12 0 5

Bán hàng 20 14 5

Ban lãnh đạo 80 20 20
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Ví dụ

 Chuyển khoản thanh toán 80% lương và 100% các
khoản cho toàn DN. Số còn lại chi trả bằng hàng hóa.

 Khấu trừ vào lương nhân viên
 Phòng kinh doanh tiền điện và nước 4,5 trđ
 Giám đốc A tiền tạm ứng còn thừa: 15 trđ
 Phòng kỹ thuật: 2 trđ do làm mất dụng cụ (tháng trước

chưa tìm ra nguyên nhân)

 BHXH chi cho 1 nhân viên kế toán nghỉ sinh: 4 trđ
 Chi thưởng đột xuất cho cán bộ phòng hành chính: 2 

trđ bằng LN giữ lại
 Trích trước lương bộ phận sản xuất tháng 7: 40 trđ. 

Trong tháng thực phát sinh là 60 trđ.

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ 
NỢ PHẢI TRẢ

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KẾ TOÁN MUA HÀNG

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 02 Hàng tồn kho
• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ
2015) với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN 
vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Quy trình kế toán mua hàng

Ghi nhận thông tin liên quan đến hàng mua:
 Mua các tài sản nhập kho (NVL, CCDC…)
 Mua tài sản cố định
 Mua dịch vụ

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo
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Mua hàng và công nợ phải trả

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Quy trình nhập kho



12/24/2018

4

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Chứng từ

 Chứng từ nhập kho:
 Vật tư mua ngoài: Hóa đơn, biên bản bàn giao, 

phiếu bảo hành…

 Vật tư tự sản xuất: Phiếu nhập kho; biên bản nghiệm 
thu, phiếu kế toán tổng hợp; hóa đơn…

 Chứng từ xuất kho
 Phiếu xuất kho, lệnh điều động nội bộ…

 Hóa đơn đầu ra

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Kiểm tra bộ 
chứng từ

 Các thông tin cần kiểm tra

 Thông tin về doanh nghiệp

 Thông tin về hàng hóa mua, số tiền

 Dấu và chữ ký trên hóa đơn

 Các chứng từ đi kèm

 Chứng từ chứng minh

 Chứng từ thanh toán không dùng tiền 
mặt với hóa đơn có giá trị cả thuế từ 
20 triệu trở lên

 Đọc quy định về khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí 
được trừ cho mục đích thuế

 Hoàn thiện hồ sơ với một số 
trường hợp
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Ghi sổ kế toán

Ghi Nợ Ghi Có

 Tài khoản nợ phải 
trả (TK 331…) -
Nếu chưa thanh 
toán

 Tài khoản tiền (TK 
111, 112) - Nếu đã 
thanh toán

Tài khoản chi phí – Nếu
hóa đơn chi phí dùng ngay

Tài khoản tài sản
TK Hàng tồn kho (TK 

152, 153, 156) – Nếu
là hàng nhập kho

TSCĐ (TK 211, 
213…) – Nếu là tài
sản cố định (*)

Chi phí trả trước (TK 
242) – Nếu hóa đơn 
chi phí, tài sản dùng
cho nhiều kỳ tiếp
theo

Đồng thời, nếu mua hàng
có hóa đơn GTGT thì thuế
GTGT được khấu trừ ghi
Nợ Tài khoản thuế GTGT 
được khấu trừ (TK 133)

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

o Mua ngoài, nhập khẩu
o Hàng đang đi đường
o Ghi nhận giá tạm tính
o Trao đổi
o Nhận vốn góp
o Phế liệu thu hồi
o Kiểm kê, Kiểm nhận HTK phát hiện 

thừa

o Sử dụng NVL
o Sử dụng CCDC (các trường hợp)
o Bán hàng
o Đưa đi góp vốn vào cty con
o Mua lại phần vốn góp?
o Trao đổi
o Kiểm kê phát hiện thiếu

Dư NỢ cuối kỳ: Số hiện có

Theo kho
Theo mã vật tư

Tài khoản 15x

Nguyên vật liệu: TK 152
Công cụ, dụng cụ: TK 153

Chi phí sản xuất dở dang: TK 154
…

Căn cứ phiếu nhập Căn cứ phiếu xuất

Lưu ý: PP KKTX và KKĐK
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15x111,112,331, 333 (133) 627,641,642

Chiết khấu, giảm giá

Giá trị nhập kho, kiểm kê phát 

hiện thừa chờ xử lý

Xuất kho phục vụ SXKD

3381, 711

111,112,331, 
333 (133)

242

Xuất kho CC

Loại p.bổ 
nhiều lần

Phân bổ

1381, 811

Giá trị nhập kho, kiểm kê phát 

hiện thiếu chờ xử lý

TÓM TẮT GIAO DỊCH

từng kỳ

Nhập kho mua ngoài

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Xử lí thông tin kế tài khoản
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Mua hàng hóa nhập 
kho  

111,112,331

Thiếu  Thừa   

1381 

331,111,112

3381 

Trị giá
thực nhập

3381
Thừa trong kiểm kê   

632 
Xuất bán tại kho  

157 
Xuất  gởi bán    

222
Xuất  tham gia liên doanh, 

liên kết     
1381 

Thiếu trong kiểm kê 
chờ xử lý     

333

Thuế nhập khẩu, thuế 
TTĐB 

154
Gia công, chế biến 

nhập kho     

SD     

331,111

Khoản chiết khấu thương 
mại hoặc giảm giá

1561

KẾ TOÁN HÀNG HÓA

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ định khoản

 Giả sử các nghiệp vụ sau đều có hóa đơn GTGT 10% chưa trả tiền
cho người bán
 Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu nhập kho hàng? 
 Chi phí nhân công của bên thứ ba phục vụ công trình (tập hợp trên TK 

154)
 Chi phí sửa chữa máy phát điện
 Chi phí thuê máy xúc
 Chi phí mua tủ điện
 Chi phí thuê thầu phụ một phần công trình
 Chi phí mua hàng hóa xuất bán thẳng
 Chi phí mua máy xúc lật
 Chi phí tiền điện, tiền nước cho sản xuất và cho văn phòng
 Chi phí văn phòng phẩm
 Chi phí ngân hàng
 Chi phí tiếp khách
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Ví dụ

 Mua nguyên vật liệu theo HĐ GTGT chưa trả tiền cho 
người bán
 Giá chưa thuế: 1000 cái x 1 trđ/cái, VAT 10%

 Phiếu nhập hàng hóa theo hóa đơn bán hàng chưa trả 
tiền cho người bán
 Giá trị hàng mua: 2000 cái x 100.000đ/cái

 Chi phí vận chuyển hàng mua: 500.000 đ

 Xuất kho 500 cái NVL cho công trình

 Chi tiền mặt mua đồ điện xuất cho công trình theo hóa 
đơn GTGT 30 triệu, VAT 10%

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ

 Định khoản các ví dụ tính giá nhập và xuất kho?
 Doanh nghiệp A, kỳ kế toán 2x13, ĐVT: đồng
 Tồn đầu kỳ: 1000 lít xăng (trị giá trên sổ kế toán 22 500 000 đồng)
 Trong kỳ:

 Mua nhập kho chưa thanh toán: 500 lít, giá chưa thuế GTGT 21000 đ/l
 Tài sản cố định nguyên giá 100 trđ, khấu hao 5 năm. Đã khấu hao 4 

năm nên không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định
 Tinh chế xăng hoàn thành nhập kho 200 lít giá mua thô là 18000đ/l, chi 

phí chế biến là 2 triệu đồng

 Nhập kho xẻng số lượng 510 cái; vòi bơm 320 cái đơn giá chưa có
thuế: 110 nghìn đồng và 520 nghìn đồng chưa trả tiền. Lô hàng này
thuê bên thứ 3 vận chuyển đã thanh toán tiền mặt 17, 43 triệu đồng
(Trong đó VAT 5%). Chi phí vận chuyển phân bổ theo số lượng

 Xuất kho 100 cái xẻng và 120 cái vòi bơm (dùng 2 năm) cho hoạt
động sản xuất 80% và cho hoạt động bán hàng số còn lại

 Xuất bán 200 xẻng và 100 vòi bơm bán. Biết thặng dư thương mại
xẻng là 20%, vòi bơm 15
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Đối chiếu sổ - Kiểm kê

Đối chiếu giữa tài khoản và số dư kho

Định kỳ, kế toán và thủ kho đối chiếu sổ kế toán với
thẻ kho  Biên bản kiểm kê kho

Nếu có sự khác biệt với sổ kế toán:

 Thẻ kho > sổ kế toán: Nợ TK 15x/Có TK 3381

 Sổ ngân hàng < thẻ kho: Nợ TK 1381/ Có TK 15x

Xử lí số khác biệt:

 Nợ TK 3381/ Có TK 3388 hoặc Có TK 711

 Nợ TK 1388 hoặc Nợ TK 811 hoặc 632/ Có TK
1381

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KIỂM SOÁT RỦI RO NỢ PHẢI TRẢ 

Sai lệch công nợ phải trả : 

- Căn cứ chứng từ mua bán, thanh toán gốc, đối 
chiếu hai bên để phát hiện sai lệch.

- Định kỳ, có biên bản chốt công nợ với nhà 
cung cấp.

Trả trước tiền hàng ( Dư nợ 331):

- Phải có hợp đồng , thỏa thuận đặt hàng, ghi rõ 
điều kiện ứng trước tiền hàng và thời hạn giao 
hàng.
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KIỂM SOÁT RỦI RO NỢ PHẢI TRẢ

 Dư nợ 331 quá lớn :

- Kiểm tra lại hợp đồng về điều khoản thanh 
toán.

Luật thuế GTGT, TNDN quy định đối với hóa 
đơn trên 20tr phải TT qua ngân hàng mới được 
ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế GTGT.

Trường hợp cuối năm, chưa thanh toán phải 
kiểm tra để điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai.( 

Hạn thanh toán : Căn cứ vào Hợp đồng)

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ

Doanh nghiệp A, kỳ năm 2x17, ngày 31/12
Tồn kho theo sổ:

 NVL X: 700 kg, đơn giá 100 nđ
 Công cụ dụng cụ Y: 700 cái, đơn giá 200 nđ

Kiểm kê
 NVL X: 720 kg
 Công cụ dụng cụ Y: 650 cái

Ước tính:
 NVL X: giá bán 120 nđ, chi phí bán 10 nđ/sp
 CCDC Y: giá bán 160 nđ, chi phí bán 5 nđ/sp

Xử lí chênh lệch?
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Trình bày HTK trên BCTC: Có sự khác biệt khi sử 
dụng tài khoản HTK và trình bày về hàng tồn kho

 Tái phân loại hàng hóa BĐS

o Bảng cân đối kế toán

o “Hàng tồn kho” – mã số 141

o “Dự phòng giảm giá HTK” – mã số 149

o “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn” – mã số 241

o “Thiết bị,VT,PT thay thế…” – mã số 263

o Thuyết minh BCTC

o Chính sách kế toán HTK

o Mức dự phòng trích và hoàn nhập

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Nhật ký mua hàng
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Tổng hợp công nợ phải trả

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Báo cáo tổng hợp tồn kho
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Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ 
NỢ PHẢI THU

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS Chuẩn mực kế toán
Việt Nam số 1403, 04 và thông tư 45/2013/TT-BTC

• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ
2015) với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN 
vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…
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Phương thức giao hàng và thanh toán

BÁN BUÔN BÁN LẺ

Bán hàng Giao hàng Bán hàng thu B/hàng khôngqua kho v/chuyển thẳng tiền tập trung thu tiền t/trung

Giao hàng Chuyển
tại kho hàng

PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG
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QUY TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Bán hàng và xác định KQKD

Doanh 
thu Chi phí

Tính thuế
Kết chuyển

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Quy trình xuất kho
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Chứng từ

 Kế toán doanh thu và các khoản giảm giá trị doanh 
thu bán hàng bao gồm:

 Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng

 Bang thanh toán hàng đại lí, kí gửi

 Các chứng từ thanh toán

 Chứng từ kế toán liên quan khác như phiếu nhập 
kho hàng tra lại...
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KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
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KẾ TOÁN DOANH THU

Thu nhập khác

DT  dịch vụ

DT bán hàng

DT bán hàng

(1) Chuyển giao 
phần lớn rủi ro 
và lợi ích cho 
người mua;

(2) Không còn 
nắm giữ quyền 
quản lý hoặc 

quyền kiểm soát
(3) Xác định 

tương đối chắc 
chắn;

(4) Đã thu được 
hoặc sẽ thu được 

lợi ích kinh tế
(5) Xác định 

được chi phí liên 
quan

DT cung cấp 
dịch vụ

(1) Được xác 
định tương đối 

chắc chắn;
(2) Có khả năng 
thu được lợi ích 

kinh tế
(3) Xác định 

được phần công 
việc đã hoàn 

thành
(4) Xác định 
được chi phí 

phát sinh cho 
giao dịch

Doanh thu là tổng lợi ích kinh tế

doanh nghiệp thu được trong kỳ, phát

sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh

doanh thông thường của doanh

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở

hữu

 Nguyên tắc bản chất hơn hình thức

 So với doanh thu tính thuế?
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TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 Kế toán doanh thu và thu nhập khác

TK 511, TK 711

TK 911, TK 
giảm trừ DT

TK liên quan 
(131, 11x…)

Căn cứ chứng từ giảm Căn cứ chứng từ tăng

KHÔNG CÓ SỐ DƯ
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Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng  

511

Các khoản thuế gián thu 
trừ vào doanh thu (nếu 
không tách khi ghi DT)

3332,3333,..

Cuối kỳ kết chuyển chiết 
khấu thương mại, hàng 

bán bị trả lại, giảm giá hàng 
bán

521

Doanh thu bán hàng thuần

911

111,112
Bán hàng thu bằng tiền 

131

Bán chịu 

113
Khách mua hàng trả 

bằng thẻ tín dụng  

Doanh thu được chuyển 
thẳng để trả nợ   

341

Các khoản tiền hoa hồng, phí  
ngân hàng trích từ doanh thu 

641,642
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521

33311

11*, 131
511

Cuối kỳ,
kết chuyển

 Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp

bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng

với khối lượng lớn.

 Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người

mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách

hoặc lạc hậu

 Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán

đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ

chối thanh toán.

 Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến 

mại khi mua sản phẩm hàng hóa (như mua 2 sản 

phẩm được tặng thêm 1 sản phẩm)

 Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản 

phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế

 Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán

giảm trừ cho người mua, do người mua thanh

toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. 

Lưu ý chiết khấu thanh toán KHÔNG được xem là

các khoản giảm trừ doanh thu)

GIẢM TRỪ DOANH THU
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(Cuối niên độ) xử lý CLTG
…… 

111,112,138,121,228

111,112,138,222

Thu lãi đầu tư CK 

CKTT khấu mua

Lãi do bán ngoại tệ

Lãi tiền gửi NH

131/3387

131

Thu lãi h.động GVLD

Lãi trả chậm, trả góp

1112,1122

112

413

515
VAT PP 
trực tiếp
(3331)

911

Cuối ký
Kết chuyển

DTHĐ TC

DOANH THU TÀI CHÍNH
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Thu nhập khác

 Thu nhập khác theo kế toán
 Thanh lý tài sản, phế liệu sau khi trừ chi phí thanh lý

 Nợ phải trả không xác định được chủ nợ

 Chênh lệch giữa thu và chi về tiền phạt,tiền bồi thường
do vi phạm hợp đồng kinh tế

 TN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, BĐS, chuyển
quyền, cho thuê tài sản

 Tài trợ, cho biếu tăng

 Thu nhập tài chính
 Từ lãi cho vay vốn

 Từ đầu tư tài chính trước khi nộp thuế TNDN

December 24, 2018
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THUẾ GTGT THEO PP TRỰC TIẾP TRÊN
DOANH THU

70
%

1%

2%

5%

3%

Dịch vụ, XD có bao thầu

Khác

Hàng hóa

DV gắn HH, xây dựng bao thầu NVL

Taca.edu.vn
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CÁC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT

Nông nghiệp
Xã hội hóa, ANQP
Theo thông lệ quốc tế
Thu nhập thấp
HH, DV khác

Không 
chịu 
thuế

Không kê 
khai tính 
nộp thuế

0% 5%

Sản phẩm thiết yếu

Sản phẩm chế biến từ nông 

nghiệp

Không phải bán hàng hóa, 

dịch vụ

Không tạo ra nguồn thu 

thêm cho ngân sách

Giảm thiểu thủ tục cho DN

HH, DV XK, vận tải 

quốc tế

Dịch vụ khác

Tất cả các 
hàng hóa, 
dịch vụ 
còn lại 
chịu thuế 
suất 10%*
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Báo cáo

Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh)

Tờ khai thuế GTGT

Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Thuyết minh BCTC

(a) Chính sách kế toán trong việc ghi nhận doanh thu 
(VD phương pháp xác định phần công việc đã hoàn 
thành khi cung cấp dịch vụ);

(b) Doanh thu của từng loại giao dịch và sự kiện:

(c) Doanh thu từ việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ 
theo từng loại hoạt động trên.

(d) Thu nhập khác, trong đó trình bày cụ thể các 
khoản thu nhập bất thường.

& các thông tin liên quan khác đến chi phí.
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Lập báo cáo tài chính

Lập bảng cân đối kế toán:

TK Tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

TK Lợi nhuận

= TK Nợ phải trả TK Vốn chủ sở hữu+

= TK Chi phí-TK Thu 
nhập

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ví dụ

 Doanh nghiệp A, kỳ kế toán 2x17, ĐVT: đồng

 Mua 500 cái hàng hóa X chưa thanh toán: 50 trđ, VAT 10% xuất thẳng cho
đối tác gia công

 Tập hợp chi phí gia công là 10 triệu đồng, thuế GTGT 10% chưa thanh toán

 DN X nhập kho 200 sp, gửi bán đại lý 150 sp, gửi hàng mẫu không thu tiền
20 sp, bán buôn vận chuyển thẳng 100 sp, bán lẻ 30 sp. Giá bán lẻ là 200 
nghìn, bán buôn hưởng CKTM 4%.

 Cuối kỳ đại lý đã tiêu thụ được 100 sp theo giá 250 nghìn. Số còn lại đại lý
mua lại theo giá bán buôn và giá giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn. Hoa hồng
đại lý hưởng 2% cho số hàng bán được. 

 Xuất kho 100 sản phẩm bán buôn, đã nhận tiền chuyển khoản được CKTT 
2%.

 Khách hàng yêu cầu trả lại 20 sản phẩm do không đạt tc

 Số sản phẩm trả thay lương 30 sp và bán cho cán bộ 50 sp với giá 160 
nghìn
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Ví dụ (Tiếp)

 Nhận trước tiền gửi của người mua 50 trđ.

 Ngân hàng ACB thông báo lãi trong kỳ: 2,5 trđ

 Doanh nghiệp bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế phải bồi thường 20 trđ

 Thanh lý máy: NG 100 trđ, tuổi thọ 5 năm, đã dùng 4 năm. Giá bán là 30 trđ

 Kiểm kê cuối năm thấy sản phẩm Y: 35 sp. Xử lí ngay số hàng thừa (Thiếu) vào thu nhập, 
chi phí

 Khấu hao máy phân bổ cho bộ phận bán hàng: 10 tr, cho QLDN: 10 tr

 Lương phải trả cho bộ phận KD: 20 trđ, QLDN: 40 trđ

 Chi tiếp khách, hội nghị chi TGNH: 30 trđ

 Chi tổ chức quảng cáo quảng bá sp: 10 trđ

 Tiền điện, nước phải trả chung cả DN trong kỳ là 45 trđ, trong đó 5tr là tiền trả hộ nhân
viên. 

 Doanh nghiệp cho thuê nhà cửa nhận tiền trước cho 3 năm, tổng số tiền cả VAT 10% là
495 trđ

 Thuế suất DN 20%

 Lập báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ? 

 Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 02 Hàng tồn kho
• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ
2015) với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN 
vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…
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HÀNG TỒN KHO

+ Chuẩn mực VAS 02 về HTK: Quy đinh và 
hướng dẫn các nguyên tắc và PP kế toán 
HTK.

+ HTK bao gồm :

- Hàng hóa

- Thành phẩm 

- SP dở dang

- NVL, CC-DC

=> Xác định 1 loại TS có phải là HTK của DN 
dựa vào mục đích sử dụng TS.
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QUY TRÌNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho

NVL, 
CCDC SPDD Thành phẩm

Hàng hóa
Gửi bán,
gửi mua

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo
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Kiểm tra bộ 
chứng từ

 Các thông tin cần kiểm tra

 Thông tin về doanh nghiệp

 Thông tin về hàng hóa mua, số tiền

 Dấu và chữ ký trên hóa đơn

 Các chứng từ đi kèm

 Chứng từ chứng minh

 Chứng từ thanh toán không dùng tiền 
mặt với hóa đơn có giá trị cả thuế từ 
20 triệu trở lên

 Đọc quy định về khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí 
được trừ cho mục đích thuế

 Hoàn thiện hồ sơ với một số 
trường hợp
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Chứng từ

 Chứng từ nhập kho:
 Vật tư mua ngoài: Hóa đơn, biên bản bàn giao, 

phiếu bảo hành…

 Vật tư tự sản xuất: Phiếu nhập kho; biên bản nghiệm 
thu, phiếu kế toán tổng hợp; hóa đơn…

 Chứng từ xuất kho
 Phiếu xuất kho, lệnh điều động nội bộ…

 Hóa đơn đầu ra
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Nguyên tắc đánh giá

Giá 
mua

Chi phí 
mua Thuế 

không 
hoàn

KHÔNG GỒM 
Chi phí không 
bình thường, 

quản lí
Chế 
biến 

và hao 
hụt

Trừ đi 
giảm 
trừ

“Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, 
bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận 
chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí 
liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản 
vào trạng thái sẵn sàng sử dụng”

Lưu ý, nếu giá trị thuần có thể 
thực hiện được thấp hơn giá 
gốc thì hàng tồn kho ghi nhận 
theo giá trị thuần có thể thực 
hiện được (NRV) 

Giá trị thuần có thể thực hiện 
được của vật tư là giá ước 
tính của vật tư trong kỳ SXKD 
bình thường trừ đi các chi phí 
ước tính để hoàn chỉnh sản 
phẩm và chi phí ước tính phục 
vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Hao hụt 
trong mức
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Mua 100 bộ bàn ghế, 1trđ/bộ (VAT 10%)

Chi phí vận chuyển về đến kho: 5 triệu
đồng

Do mua nhiều, doanh nghiệp được giảm
giá chỉ còn 950 nghìn đồng/bộ

Doanh nghiệp phải đem số bàn ghế này đi
sơn bóng: 100 000/bộ

Kiểm nhận lúc nhập kho 98 bộ đủ tiêu
chuẩn (2 bộ hỏng) Hao hụt định mức 3%

Ví dụ

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Nguyên tắc tính giá xuất

LIFO 
(ĐÃ BỎ)

Bình quân

FIFO

Đích danh

Giá bán lẻ

Xuất kho
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LIFO

PP LIFO (Nhập sau xuất trước) : đã bỏ

 hàng tồn kho được mua sau hoặc sản 
xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn 
kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được 
mua hoặc sản xuất trước đó.
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BÌNH QUÂN

PP bình quân gia quyền ( tính giá trung 
bình)

- Giá trị  HTK được tính theo giá trị trung bình 
của HTK đầu kỳ và giá trị HTK mua vào hoặc 
sản xuất trong kỳ (giá trị thực tế /số lượng 
thực tế)

- Bình quân gia quyền mỗi lần nhập

- Bình quân gia quyền cả kỳ ( năm; tháng; kỳ 
DN chọn)

- Ưu/nhược điểm :
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ĐÍCH DANH

PP giá đích danh :

Hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập  
nào thì lấy đơn giá nhập của lô hàng đó 
để tính giá xuất.

Đảm bảo chính xác cao nhất.

Áp dụng : DN ít mặt hàng, HTK giá trị lớn, 
mặt hàng ổn định, HKT nhận diện dễ 
dàng.
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PP FIFO (nhập trước xuất trước):

HTK được mua trước hoặc sản xuất trước thì 
được xuất trước, và HTK còn lại cuối kỳ là HTK
được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.

Ưu : Xác định giá vốn kịp thời

 Nhược điểm :DT hiện tại có thể không phù hợp
với giá vốn hiện tại tính.Hạch toán phức tạp.

Áp dụng :mặt hàng mang tính xu hướng, có date 
(dược, mỹ phẩm)

FIFO
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GIÁ BÁN LẺ
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Ví dụ

 Doanh nghiệp tồn kho đầu kỳ: 1000 lít xăng (trị giá 
trên sổ kế toán 22.500.000 đồng)

 Trong kỳ nhập kho:
 Ngày 4: 500 lít, giá 24 600đ/l

 Ngày 16: 700 lít, giá 22900đ/l 

 Trong kỳ xuất kho:
 Ngày 10: 800 lít

 Ngày 27: 1000 lít

Tính giá vật tư xuất kho theo các 
phương pháp?
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HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO

 PP Kê khai thường xuyên

Tồn cuối = Tồn đầu + nhập trong kỳ - xuất 
trong kỳ.

Theo dõi thường xuyên, có hệ thống.

 PP kiểm kê định kỳ :

Không theo dõi liên tục. Chỉ phản ánh tồn 
đầu, tồn cuối, không phản ánh hàng xuất 
trong kỳ. (tk611)

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Ghi sổ kế toán

Ghi Nợ Ghi Có

 Tài khoản nợ phải 
trả (TK 331…) -
Nếu chưa thanh 
toán

 Tài khoản tiền (TK 
111, 112) - Nếu đã 
thanh toán

Tài khoản chi phí – Nếu
hóa đơn chi phí dùng ngay

Tài khoản tài sản
TK Hàng tồn kho (TK 

152, 153, 156) – Nếu
là hàng nhập kho

TSCĐ (TK 211, 
213…) – Nếu là tài
sản cố định (*)

Chi phí trả trước (TK 
242) – Nếu hóa đơn 
chi phí, tài sản dùng
cho nhiều kỳ tiếp
theo

Đồng thời, nếu mua hàng
có hóa đơn GTGT thì thuế
GTGT được khấu trừ ghi
Nợ Tài khoản thuế GTGT 
được khấu trừ (TK 133)
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o Mua ngoài, nhập khẩu
o Hàng đang đi đường
o Ghi nhận giá tạm tính
o Trao đổi
o Nhận vốn góp
o Phế liệu thu hồi
o Kiểm kê, Kiểm nhận HTK phát hiện 

thừa

o Sử dụng NVL
o Sử dụng CCDC (các trường hợp)
o Bán hàng
o Đưa đi góp vốn vào cty con
o Mua lại phần vốn góp?
o Trao đổi
o Kiểm kê phát hiện thiếu

Dư NỢ cuối kỳ: Số hiện có

Theo kho
Theo mã vật tư

Tài khoản 15x

Nguyên vật liệu: TK 152
Công cụ, dụng cụ: TK 153

Chi phí sản xuất dở dang: TK 154
…

Căn cứ phiếu nhập Căn cứ phiếu xuất

Lưu ý: PP KKTX và KKĐK
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15x111,112,331, 333 (133) 627,641,642

Chiết khấu, giảm giá

Giá trị nhập kho, kiểm kê phát 

hiện thừa chờ xử lý

Xuất kho phục vụ SXKD

3381, 711

111,112,331, 
333 (133)

242

Xuất kho CC

Loại p.bổ 
nhiều lần

Phân bổ

1381, 811

Giá trị nhập kho, kiểm kê phát 

hiện thiếu chờ xử lý

TÓM TẮT GIAO DỊCH

từng kỳ

Nhập kho mua ngoài
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Xử lí thông tin kế tài khoản
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Mua hàng hóa nhập 
kho  

111,112,331

Thiếu  Thừa   

1381 

331,111,112

3381 

Trị giá
thực nhập

3381
Thừa trong kiểm kê   

632 
Xuất bán tại kho  

157 
Xuất  gởi bán    

222
Xuất  tham gia liên doanh, 

liên kết     
1381 

Thiếu trong kiểm kê 
chờ xử lý     

333

Thuế nhập khẩu, thuế 
TTĐB 

154
Gia công, chế biến 

nhập kho     

SD     

331,111

Khoản chiết khấu thương 
mại hoặc giảm giá

1561

KẾ TOÁN HÀNG HÓA
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GHI SỔ KẾ TOÁN

Nhập kho Xuất kho Xuất thẳng

Đối với vật tư không
qua kho mà xuất thẳng: 

Bút toán Nợ TK 
(Các bút toán
xuất vật tư)
Bút toán Có TK 
(Các bút toán
nhập vật tư)

Đối với công cụ, dụng
cụ: nếu dùng cho nhiều
kỳ:

Xuất dùng: Nợ
TK 242 / Có TK 
liên quan (Không
quá 03 năm)
Trong kỳ, tiến
hành phân bổ: 
Nợ TK 6xx/Có TK 
142, 242

Có TK 15x
Dùng cho sản
xuất sản phẩm
(Với NVL cấu
thành nên sản
phẩm): Nợ TK
621
Xuất dùng cho
phân xưởng,
cho các hoạt
động khác: Nợ
TK 627, 641, 642
Xuất bán: Nợ
TK 632 (Ghi
đồng thời
doanh thu)
Xuất chế biến
tiếp: Nợ TK 154

Nhập kho: Nợ TK 15x
Mua về: Có TK
11x, TK 331
Số tiền thuế
nhập khẩu: Có
TK 3333(2)
Nhận biếu tặng:
Có TK 711

Riêng với mua vào theo
phương pháp khấu trừ,
phần thuế VAT đầu
vào hạch toán riêng:
Nợ TK 133
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Ví dụ định khoản

 Giả sử các nghiệp vụ sau đều có hóa đơn GTGT 10% chưa trả
tiền cho người bán
 Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu nhập kho hàng? 
 Chi phí nhân công của bên thứ ba phục vụ công trình (tập hợp trên TK 

154)
 Chi phí sửa chữa máy phát điện
 Chi phí thuê máy xúc
 Chi phí mua tủ điện
 Chi phí thuê thầu phụ một phần công trình
 Chi phí mua hàng hóa xuất bán thẳng
 Chi phí mua máy xúc lật
 Chi phí tiền điện, tiền nước cho sản xuất và cho văn phòng
 Chi phí văn phòng phẩm
 Chi phí ngân hàng
 Chi phí tiếp khách
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Ví dụ

 Mua nguyên vật liệu theo HĐ GTGT chưa trả tiền cho 
người bán
 Giá chưa thuế: 1000 cái x 1 trđ/cái, VAT 10%

 Phiếu nhập hàng hóa theo hóa đơn bán hàng chưa trả 
tiền cho người bán
 Giá trị hàng mua: 2000 cái x 100.000đ/cái

 Chi phí vận chuyển hàng mua: 500.000 đ

 Xuất kho 500 cái NVL cho công trình

 Chi tiền mặt mua đồ điện xuất cho công trình theo hóa 
đơn GTGT 30 triệu, VAT 10%
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Ví dụ

 Định khoản các ví dụ tính giá nhập và xuất kho?
 Doanh nghiệp A, kỳ kế toán 2x13, ĐVT: đồng
 Tồn đầu kỳ: 1000 lít xăng (trị giá trên sổ kế toán 22 500 000 đồng)
 Trong kỳ:

 Mua nhập kho chưa thanh toán: 500 lít, giá chưa thuế GTGT 21000 đ/l
 Tài sản cố định nguyên giá 100 trđ, khấu hao 5 năm. Đã khấu hao 4 

năm nên không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định
 Tinh chế xăng hoàn thành nhập kho 200 lít giá mua thô là 18000đ/l, chi 

phí chế biến là 2 triệu đồng

 Nhập kho xẻng số lượng 510 cái; vòi bơm 320 cái đơn giá chưa có
thuế: 110 nghìn đồng và 520 nghìn đồng chưa trả tiền. Lô hàng này
thuê bên thứ 3 vận chuyển đã thanh toán tiền mặt 17, 43 triệu đồng
(Trong đó VAT 5%). Chi phí vận chuyển phân bổ theo số lượng

 Xuất kho 100 cái xẻng và 120 cái vòi bơm (dùng 2 năm) cho hoạt
động sản xuất 80% và cho hoạt động bán hàng số còn lại

 Xuất bán 200 xẻng và 100 vòi bơm bán. Biết thặng dư thương mại
xẻng là 20%, vòi bơm 15



12/24/2018

14

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KIỂM SOÁT RỦI RO HTK

 HTK : Một trong những TS chứa đựng 
nhiều rủi ro nhất đối với DN.

 Kiểm soát rủi ro HTK thông qua kiểm kê 
HTK : 

 Kiểm kê :
 Ghi nhận HTK thực tế, đối chiếu sổ sách

 Sử dụng hiểu quả HTK, tránh tổn thất HTK

 Đánh giá thực trạng tổng quát HTK :tiết kiệm CF lưu 
kho,dự trù vốn lưu động, đảm bảo HTK tồn trữ hợp lý.
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QUY TRÌNH KIỂM KÊ

Kế toán : QL tồn kho qua sổ sách

Thủ kho : QL Tồn kho bằng thẻ kho.

Định kỳ :

- Đối chiếu thẻ kho, số sách

- Kiểm kê thực tế.

- Đối chiếu số liệu sau kiểm kê

- Thống kê, tổng kết số liệu sau KK 

-Điều chỉnh lại số liệu theo đúng thực tế.
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Đối chiếu sổ - Kiểm kê

Đối chiếu giữa tài khoản và số dư kho

Định kỳ, kế toán và thủ kho đối chiếu sổ kế
toán với thẻ kho  Biên bản kiểm kê kho

Nếu có sự khác biệt với sổ kế toán:

 Thẻ kho > sổ kế toán: Nợ TK 15x/Có TK 3381

 Sổ ngân hàng < thẻ kho: Nợ TK 1381/ Có TK 15x

Xử lí số khác biệt:

 Nợ TK 3381/ Có TK 3388 hoặc Có TK 711

 Nợ TK 1388 hoặc Nợ TK 811 hoặc 632/ Có TK
1381
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Ví dụ

Doanh nghiệp A, kỳ năm 2x17, ngày 31/12
Tồn kho theo sổ:

 NVL X: 700 kg, đơn giá 100 nđ
 Công cụ dụng cụ Y: 700 cái, đơn giá 200 nđ

Kiểm kê
 NVL X: 720 kg
 Công cụ dụng cụ Y: 650 cái

Ước tính:
 NVL X: giá bán 120 nđ, chi phí bán 10 nđ/sp
 CCDC Y: giá bán 160 nđ, chi phí bán 5 nđ/sp

Xử lí chênh lệch?
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Trình bày HTK trên BCTC: Có sự khác biệt khi sử 
dụng tài khoản HTK và trình bày về hàng tồn kho

 Tái phân loại hàng hóa BĐS

o Bảng cân đối kế toán

o “Hàng tồn kho” – mã số 141

o “Dự phòng giảm giá HTK” – mã số 149

o “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn” – mã số 241

o “Thiết bị,VT,PT thay thế…” – mã số 263

o Thuyết minh BCTC

o Chính sách kế toán HTK

o Mức dự phòng trích và hoàn nhập
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TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG HTK

Dự phòng HTK : Dự phòng phần giá trị bị
tổn thất của HTK.

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc :

+ Có đủ bằng chứng tin cậy

+ Lập vào thời điểm lập BCTC

+ Tính riêng cho từng loại vật tư

+ Xác định giá trị dự phòng
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TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG HTK

Phương thức trích lập :

-TK sử dụng : TK 229 (4)

 Năm tài chính đầu tiên : 

- Phát sinh dự phòng : N632/C229

 Các năm sau

- Phát sinh tổn thất :

Ntk 229/C152,153… : hàng hỏng, hết giá trị

NTK 632/C TK 229 : Trích lập bổ sung

Nợ TK 229/ C 632 : Hoàn nhập
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XỬ LÝ HKT HẾT GIÁ TRỊ

- TT78/tndn : HTK bị hư hỏng do sinh hóa 
tự nhiên,hết hạn mà không được bồi 
thường  =>Tính vào chi phí được trừ.

Hồ sơ : Theo TT 96/2015

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hỏng do 
DN lập (Chi tiết, cụ thể)

Hồ sơ bồi thường thiệt hại, quy trách 
nhiệm (nếu có)

Hồ sơ hủy đi kèm.
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Nhật ký mua hàng
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Tổng hợp công nợ phải trả
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Báo cáo tổng hợp tồn kho
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Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ; 
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Các quy định pháp luật liên quan

Chứng từ kế toán

Tài khoản và ghi sổ kế toán

Những thông tin liên quan trên BCTC

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS Chuẩn mực kế toán
Việt Nam số 03, 04 và thông tư 45/2013/TT-BTC

• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ
2015) với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN 
vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…
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TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Là tài sản

Thời gian sử dụng 
từ 1 năm trở lên

Nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên

TSCĐ là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản
xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản
xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng.
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ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN TSCĐ

 Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong 
tương lai.

 Nguyên giá TS xác định một cách đáng 
tin cậy.

 Thời gian sử dụng : ước tính trên 1 kỳ; 

 Đủ tiêu chuẩn giá trị theo hiện hành 
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TSCĐ HỮU HÌNH

 TS có hình thái vật chất, thỏa mãn tiêu
chuẩn TSCĐ.

 Đặc điểm : giá trị TS chuyển dịch từng
phần vào chi phí sxkd, nhưng vẫn giữ
nguyên hình thái vật chất ban đầu.

 Gồm : 

- Nhà cửa, vật kiến trúc

- Máy móc, thiết bị

……

- Vườn cây lâu năm, súc vật ,..tscđ khác
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TSCĐ VÔ HÌNH

TS không có hình thái vật chất thỏa mãn
tiêu chuẩn của TSCĐ.

TSCĐ hữu hình khác với lợi thế thương
mại.

 Gồm : - Quyền sử dụng đất

- Quyền phát hành

- Bản quyền, bằng sáng chế

- Nhãn hiệu, tên thương mại

- Chương trình phần mềm

- Giấy phép, giấy nhượng quyền…

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài sản cố định

Hữu 
hình Vô hình

Thuê tài 
chính BĐS đầu tư

Thu nhận
chứng từ

Xử lý - Ghi
sổ kế toán

Rà soát số
liệu báo cáo



12/24/2018

5

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Kế toán tăng TSCĐ
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Kế toán giảm TSCĐ
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Chứng từ

 Chứng từ tăng tài sản:
 Mua ngoài: Hóa đơn, biên bản bàn

giao, phiếu bảo hành, chứng từ kĩ
thuật liên quan …

 Tự sản xuất, xây dựng: Phiếu nhập
kho; biên bản nghiệm thu, phiếu kế
toán tổng hợp; hóa đơn, chứng từ
kĩ thuật liên quan …

 Chứng từ giảm tài sản
 Biên bản thanh lí TSCĐ 

 Hóa đơn thanh lí tài sản cố định

 Biên bản điều chuyển TSCĐ…

 Biên bản đánh giá lại TSCĐ

 Biên bản kiểm kê TSCĐ

 Bảng tính và phân bổ khấu hao 
TSCĐ

 ….
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Nguyên tắc tính giá nhập

Giá 
mua

Chi phí 
mua Thuế 

không 
hoàn

KHÔNG GỒM 
Chi phí không 
bình thường, 

quản lí
Chế 
biến 

và xây 
dựng

Trừ đi 
giảm 
trừ

“Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, 
đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng 
sử dụng”
Nếu mua trả góp, phần lãi trả chậm hạch toán vào chi 
phí trả trước, hoặc chi phí tài chính
Nếu chạy thử có tạo ra sản phẩm, giá trị sản phẩm tạo 
ra trừ khỏi nguyên giá

Bộ phận, linh 

kiện đi kèm phải 

tách riêng theo 

GTHL được 

hạch toán là 

hàng tồn kho
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Nguyên tắc tính giá nhập

Tính giá cho 02 ô tô nhập khẩu sau:

 Giá FOB theo hóa đơn thương mại: 30.000 USD 
/cái

 Chi phí vận chuyển, bảo hiểm đường biển về tới 
cảng Đình Vũ (Hải Phòng): 1000 USD

 Chi phí vận chuyển về tới kho Quảng Ninh: 20

 Thuế nhập khẩu: 70%; thuế tiêu thụ đặc biệt 50%

 Chi phí chạy thử: Xăng dầu: 5 trđ

 Lãi trả chậm: 1%/tháng

 Lệ phí trước bạ: 10 trđ/cái

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

o Mua sắm, xây dựng,tự chế TSCĐ
o Nhận vốn góp, nhận biếu tặng
o Trao đổi tài sản cố định (tương tự và 

không tương tự)
o Kiểm kê, xử lý thừa tài sản cố định

o Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
o Chuyển thành CCDC, BĐS đầu tư
o Dùng TSCĐ để góp vốn 
o Các trường hợp giảm khác
o Kiểm kê, xử lý tổn thất về tài sản cố định
o Bán và tái thuê tài sản cố định

Dư NỢ cuối kỳ: Nguyên giá  hiện có

Theo loại tài sản

Tài khoản 21x

TSCĐ HH: TK 211
TSCĐ thuê TC: TK 212

TSCĐVH: TK 213
BĐSĐT: TK 217

…

Căn cứ chứng từ tăng Căn cứ chứng từ giảm
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Tăng TSCĐ do mua ngoài

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Xử lí thông tin Tăng Tài sản

Tăng TSCĐ: Nợ TK 21x
 Mua về: Có TK 11x, TK 331
 Số tiền thuế nhập khẩu: Có TK 3333(2)
 Nhận lại vốn góp bằng TSCĐ: Có TK 222, 221…
 Nhận vốn góp từ các bên bằng TSCĐ: Có TK 411
 Nhận biếu tặng: Có TK 711

Phải có bút toán chuyển nguồn: Nợ TK…
Có TK 411

Riêng với mua vào theo phương pháp khấu
trừ, phần thuế VAT đầu vào hạch toán riêng:
Nợ TK 13312
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Xử lí thông tin Tăng tài sản

Với trường hợp TSCĐ hình thành do tự xây
dựng nên:
 Tập hợp các chi phí để xây dựng: 

Nợ TK 241/Có TK liên quan
 Xây dựng hoàn thành: Nợ TK 211/ Có TK 241

Với trường hợp TSCĐ mua trả góp, phần lãi trả
góp:
 Tính vào 1 kỳ: Nợ TK 635/ Có TK 331, 111, 112…
 Tính vào nhiều kỳ: Nợ TK 242/ Có TK 331, 11x.
Sau đó hàng kỳ phân bổ vào chi phí: 
Nợ TK 635/ Có TK x42

Với DN chuyển hàng hóa (bất động sản, máy
móc… ), trao đổi hàng hóa, TSCĐ để hình
thành TSCĐ mới
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Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
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Kiểm kê TSCĐ

 Đếm số loại, số lượng  Biên bản kiểm kê TSCĐ

 Nếu có sự khác biệt thực tế với sổ kế toán:
 Thực tế > sổ kế toán: Tài sản của DN

Nợ TK 21x/Có TK 3381 và trích khấu hao bổ sung

 Thực tế < sổ kế toán:

Nợ TK 214, Nợ TK 1381 / Có TK 21x

 Xử lí số khác biệt:
 Nợ TK 3381/ Có TK 3388 hoặc Có TK 711,…

 Nợ TK 1388 hoặc Nợ TK 811,…/ Có TK 1381
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Khấu hao TSCĐ là việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu
hao của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó

Nguyên giá

Giá trị phải khấu hao Giá trị thanh lý 

ước tính

Thời gian sử dụng hữu ích 

Giá trị thanh lý ước tính = Giá trị ước tính thu khi thanh lý – CP thanh lý ước tính

TSCĐ

Giá trị phải khấu hao = Nguyên giá – Giá trị thanh lý ước tính

KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ
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1. PP khấu hao đường thẳng

2. PP khấu hao theo sản lượng

3. PP khấu hao theo số dư giảm dần

Xử lí thông tin Khấu hao

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

22

Khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc chi phí khấu hao được trừ: 

 Nguyên giá: Có hóa đơn chứng từ hợp lệ

 Thời gian: Khấu hao theo khung quy định

 TSCĐ dùng cho SXKD

 Không được trừ
 Khấu hao vượt khung

 Khấu hao ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ …) tương
ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe

 Sử dụng cho hoạt động của các cá nhân, trừ TSCĐ phục vụ cho
người lao động (…)

 Không chứng minh thuộc sở hữu (trừ thuê tài chính)

 Tạm dừng hoạt động quá thời hạn
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Khấu hao TSCĐ

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

Tăng CP SXKD trong kỳ

(Nếu không thỏa mãn điều kiện làm tăng 
nguyên giá tài sản)

CP phát sinh sau ghi nhận ban 
đầu của TSCĐ HH

Tăng nguyên giá

( Nếu chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó)

P1



Slide 24

P1 1 lần hoặc phân bổ
PHONG, 7/14/2009
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111,112,152,153

331,334…

627,641,642

Chi tiền, vật tư, CCDC p.vụ sửa chữa TSCĐ

CP dịch vụ mua ngoài, tiền lương phải 

trả cho việc sửa chữa TSCĐ

Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ
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2413111,112,331… 211,213

627,641,642

242

CP p.sinh sau ghi

nhận ban đầu (do

cải tạo, nâng cấp

TSCĐ,…)

CPPSSGNBĐ đủ điều 

kiện ghi tăng nguyên giá

CPPSSGNBĐ không 

thoả mãn đ.kiện ghi 

tăng nguyên giá TSCĐ

Nếu g.trị nhỏ

Nếu g.trị lớn

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
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Ví dụ minh họa

Lò nướng bánh mì trị giá 160 trđ, sử
dụng trong 4 năm. Đã sử dụng 2 năm, 
DN tiến hành:
 Sửa chữa định kì:

• Chi phí thuê thợ sửa: 2 trđ

• Chi phí thay thiết bị đã cũ: 3 trđ

 Sửa chữa làm giảm thời gian nướng bánh đi
20%, tổng chi phí: 30 trđ

 Sửa chữa làm tăng số lượng mẻ bánh lên 1,1 
lần và số bánh nướng 1 mẻ tăng 20%: tổng
chi phí 30 trđ
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Xử lí thông tin kế toán: Giảm 

Nguyên tắc xóa sổ TSCĐ:
 Xóa nguyên giá: Có TK 21x

 Xóa khấu hao lũy kế tương ứng: Nợ TK 214

 Xóa giá trị còn lại: Nợ TKlq

Giảm TSCĐ: Có TK 21x
 Thanh lí, bán TSCĐ: 

• Ghi nhận doanh thu

• Ghi nhận giá vốn

 Đem đi góp vốn: Nợ TK 214/ Nợ TK 22x

 Chuyển thành công cụ, dụng cụ: Nợ TK 214/Nợ
TK 242
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Kiểm kê TSCĐ

 Đếm số loại, số lượng  Biên bản kiểm kê TSCĐ

 Nếu có sự khác biệt thực tế với sổ kế toán:
 Thực tế > sổ kế toán: Tài sản của DN

Nợ TK 21x/Có TK 3381 và trích khấu hao bổ sung

 Thực tế < sổ kế toán:

Nợ TK 214, Nợ TK 1381 / Có TK 21x

 Xử lí số khác biệt:
 Nợ TK 3381/ Có TK 3388 hoặc Có TK 711,…

 Nợ TK 1388 hoặc Nợ TK 811,…/ Có TK 1381
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KIỂM SOÁT RỦI RO VỀ TSCĐ

 Rủi ro thất thoát tài sản : Doanh nghiệp không kiểm soát 
được hết phần TSCĐ của doanh nghiệp; ghi nhận sai 
TSCĐ sang chi phí trả trước… dẫn đến sơ hở thất thoát 
TS.

 Định giá TS không đúng giá trị của nó.

 Rủi ro về thuế :

- Ghi nhận TSCĐ mà chưa đầy đủ chứng từ.

- Phân loại và xác định thời gian khấu hao sai

- Phương pháp tính trích khấu hao không nhất quán

- Khấu hao đối với những TS đã hết khấu hao nhưng vẫn sử 
dụng
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Danh sách TSCĐ
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Thẻ TSCĐ
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Sổ TSCĐ
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CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Khái niệm : Là chi phí thực tế đã phát 
sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 
động SXKD của nhiều kỳ kế toán.

VD : Cchi phí trả trước thuê nhà…

Phân loại :

Trước đây phân loại theo thời gian :

- Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

TT 200 bao gồm các loại sau :
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CÁC LOẠI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 

 Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ phục 
vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán.

 Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát 
sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không 
quá 3 năm

 Chi phí mua bảo hiểm và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và 
trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;

 Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;
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CÁC LOẠI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 

 Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay 
hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;

 Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ 
cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế 
toán.

 Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần 
có giá trị lớn doanh nghiệp không thực 
hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn 
TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;
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o CC,DC nhập mua, XK sử dụng 
o Chi phí trả trước thuê nhà,  hoạt động 

TSCĐ
o Trả trước lãi tiền vay
o Chi phí khác phục vụ SXKD

o Phân bổ chi phí trả trước, tính vào HĐ 
SXKD trong kỳ

Dư NỢ cuối kỳ: Các khoản chi phí 
trả trước chưa tính vào 
chi phí SXKD trong kỳ.

Tài khoản 242

Căn cứ chứng từ tăng chi phí Căn cứ chứng từ phân bổ chi 
phí
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PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

 Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào 
chi phí SXKD từng kỳ phải căn cứ vào tính 
chất,mức độ từng loại chi phí để lựa chọn 
phân bổ hợp lý

 Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản 
chi phí trả trước theo từng kỳ hạn chi phí 
trả trước đã phát sinh, phân bổ và phần 
chi phí còn lại chưa phân bổ
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

KẾ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các quy định pháp luật liên quan

Kiểm tra đối chiếu số liệu

Thực hiện kết chuyển và khóa sổ

Lập Báo cáo tài chính

1

2

3

4
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
December 24, 2018

LUẬT

• Luật số 88/2015/QH13

CHUẨN 
MỰC

• Chuẩn mực kế toán Việt Nam – Đọc VAS 11, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28 về các báo cáo tài chính

• Đọc VAS 23, 29 về điều chỉnh báo cáo
• Các văn bản sửa đổi

THÔNG 
TƯ

• Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 (từ 2015) 
với DN lớn và thông tư 133/2016 (từ 2017) với DN vừa và nhỏ

• Các quy định về thuế…
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Kiểm tra đối chiếu số liệu

 Các công việc cuối kỳ kế toán
 Tính lương, phân bổ lương và các khoản trích nộp theo lương

 Phân bổ khấu hao tài sản, chi phí trả trước

 Tính giá thành, xác định sản phẩm dở dang

 Kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ

 Kiểm tra đối chiếu số liệu
 Kiểm tra số dư tài khoản phù hợp với nguyên tắc kế toán

 Đối chiếu giữa các sổ chi tiết, sổ tổng hợp

 Kiểm tra chi tiết từng tài khoản, đối chiếu với các bằng chứng
khác (Biên bản kiểm kê, xác nhận công nợ, tờ khai thuế…)

 Kiểm tra các nghiệp vụ phân bổ chi phí
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THỰC HIỆN KẾT CHUYỂN 
VÀ KHÓA SỔ KẾ TOÁN

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi

Doanh
thu

Chi phí
Kết

chuyển
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CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ - NGUYÊN TẮC

Mức chi hợp lý (định mức, 
quy định…)

Bộ chứng từ hợp lệ, gồm cả
chứng từ thanh toán không
dùng tiền mặt với hoá đơn 
mua hàng hoá, dịch vụ từng
lần có giá trị từ 20 triệu đồng
trở lên

Thực tế phát sinh cho
hoạt động sản xuất kinh
doanh

6
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911632
K/C giá vốn 
hàng bán

635
K/C chi phí 

hoạt động tài 
chính

811

K/C chi phí khác

511

K/C DT 
thuần641, 642

K/C chi phí bán 
hàng, CP quản lý 

DN

515
K/C DT hoạt động 

tài chinh
711

K/C thu nhập khác

5211,521
2,5213

421

K/C lãi

421

K/C lỗ

821

K/C chi phí thuế 
TNDN

K/C khoản giảm DT

Sơ đồ kết chuyển để xác định lợi 
nhuận vào cuối kỳ

7
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BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH

 Báo cáo tài chính là hệ thống 
thông tin kinh tế, tài chính của 
đơn vị kế toán được trình bày 
theo biểu mẫu quy định tại 
chuẩn mực kế toán và chế độ 
kế toán.
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KẾ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính

BCĐKT BCKQKD BCLCTT TMBCTC

Bút toán cuối
kỳ

Kiểm soát lại
số liệu

Lập báo cáo
tài chính

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Thời gian lập và thời hạn nộp

LOẠI HÌNH BCTC NĂM BCTC BÁN NIÊN

DN độc lập thuộc NN 30 20

TỔNG CÔNG TY
Công ty mẹ thuộc NN

90 45

DN TƯ NHÂN
CÔNG TY HỢP DANH

30 /

KHÁC 90 /
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Nơi nhận BCTC

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Thể hiện 
tình hình 
kinh doanh 
của DN 
trong 1 kỳ 
nhất định

Trình bày 
tình hình tài 
chính của 
DN tại một 
thời điểm.

BCĐKT
BCKQ
HĐKD

BCLCTT TMBCTC

Giải thích 1 
số thông 
tin trên các 
BCTC

Luồng tiền 
hình thành 
và sử dụng 
của DN 
trong 1 kỳ 
nhất định
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TÀI 
SẢN

NỢ 
PHẢI
TRẢ

VỐN
CHỦ
SỞ
HỮU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH KINH DOANH

CHI PHÍ

DOANH 
THU -

THU NHẬP

KHÁC

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Báo cáo khác

 Với Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ… phải lập hệ thống 
báo cáo tài chính hợp nhất

 Với Ngân hàng, Công ty chứng khoán, bảo hiểm có hệ thống BCTC 
đặc thù

 Trong Bảng cân đối kế toán DN phải trình bày riêng biệt các tài sản
và nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn.

 Đối với từng khoản mục tài sản và nợ phải trả, nếu số tiền dự tính
được thu hồi hoặc được thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ
ngày kết thúc kỳ kế toán năm được xếp vào ngắn hạn, số tiền được
thu hồi hoặc được thanh toán sau 12 tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế
toán năm được xếp vào dài hạn.

 Lưu ý: nếu doanh nghiệp lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì việc phân
loại ngắn hạn và dài hạn sẽ được tính kể từ ngày lập Bảng cân đối kế toán,
thay vì tính từ ngày kết thúc niên độ.
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Bảng cân đối kế toán

 Công việc cần làm để lên BCĐKT:
 Kiểm tra số liệu sổ kế toán với các bên liên quan

 Kiểm kê thực tế những tài khoản số thực

 Lập bút toán điều chỉnh thích hợp

 Khóa sổ kế toán

 Lên bảng cân đối kế toán
 Chỉ tiêu có nội dung phù hợp với tài khoản kế toán

 Chỉ tiêu có nội dung liên quan đến một số tài khoản kế toán: Tiền 
và tương đương tiền; Hàng tồn kho; Tài sản cố định; Vay và nợ 
dài hạn…

 Chỉ tiêu có nội dung liên quan đến số dư không bù trừ của 1 tài 
khoản: Trả trước cho người bán; Người mua trả tiền trước…

 Chỉ tiêu điều chỉnh được ghi âm: Khấu hao, dự phòng…

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN 
DÀI HẠN

TÀI SẢN 
NGẮN HẠN

TÀI SẢN
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Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại
hoặc cho mục đích ngắn hạn 

Là tiền hoặc tương đương tiền mà việc sử dụng không
gặp một hạn chế nào

TÀI SẢN 
NGẮN HẠN

Được dự tính để bán hoặc được sử dụng trong khuôn
khổ của một chu kỳ kinh doanh bình thường của DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

BCĐKT

A. TSNH

I. Tiền và các khoản tương đương 

tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 

hạn

III. Các khoản phải thu thương mại 

và các khoản phải thu khác

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

TÀI SẢN DÀI 
HẠN
TÀI SẢN DÀI 
HẠN

Tất cả các tài sản
khác ngoài các tài
sản ngắn hạn thì
được xếp vào loại
tài sản dài hạn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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BCĐKT

A. TSDH

I. Phải thu dài hạn

II. Tài sản cố định 

III. Bất động sản đầu tư

IV. Các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn

V. Tài sản dài hạn khác

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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VÍ DỤ

Phân biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài
hạn:
1.Hàng tồn kho
2.Phải thu từ hoạt động bán hàng với thời hạn tín

dụng 1 tháng
3. Tài sản cố định sử dụng ở bộ phận bán hàng
4.Cho vay nhưng có ½ khoản nợ sẽ được thu hồi

trong nửa năm sau.
Với từng trường hợp trên bạn hãy xác định nội
dung nào sẽ thuộc về TSNH và nội dung nào
sẽ thuộc về TSDH tại ngày kết thúc kỳ kế toán
năm 31/12

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

NỢ PHẢI TRẢ

NỢ NGẮN HẠN NỢ DÀI HẠN

Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                     
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1

Được dự kiến 
thanh toán trong 
một chu kỳ kinh 
doanh bình 
thường của 
doanh nghiệp

2

Được thanh 
toán trong 
vòng 12 tháng 
tới kể từ ngày 
kết thúc niên 
độ kế toán

NỢ NGẮN HẠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NỢ DÀI HẠN

3

Tất cả các 
khoản phải trả 
ngoài nợ phải 
trả ngắn hạn 
được xếp vào 
loại nợ phải trả 
dài hạn

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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-Vay để mua hàng tồn kho thời hạn 6 tháng

- Phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm

- Đi vay để mua sắm tài sản cố định với thời hạn 4

năm nhưng ½ khoản nợ này sẽ phải được thanh

toán trong năm sau.

Với mỗi trường hợp trên bạn hãy phân biệt giữa nợ

ngắn hạn và nợ dài hạn tại ngày lập bảng cân đối

kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm 31/12

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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Nguồn kinh phíVốn góp của các 
nhà đầu tư, của 
chủ sở

Các quỹ được 
hình thành 
trong quá trình 
kinh doanh

Các khoản điều chỉnh như: 
cổ phiếu quỹ, chênh lệch 
đánh giá lại tài sản, chênh 
lệch tỷ giá.

Thặng dư vốn cổ 
phần

Vốn Khác

VỐN CHỦ
SỞ HỮU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

632,635 911
511,512

641,642

711

811,821

421

1

2

3

6.1

5

6.2

4
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CHI PHÍ

DOANH THU,

THU NHẬP

TÌNH HÌNH KINH DOANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 
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Lập báo cáo tài chính

Lập bảng cân đối kế toán:

TK Tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

TK Lợi nhuận

= TK Nợ phải trả TK Vốn chủ sở hữu+

= TK Chi phí-TK Thu 
nhập
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NHẬN ĐỊNH RỦI RO THÔNG QUA 
BCTC

 Rủi ro về dòng tiền 

Rủi ro các khoản phải thu, phải trả:

 Rủi ro về HTK :

 Rủi ro khác ….
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Điều chỉnh trong kỳ

Sửa chứng từ, sửa sổ  Phần mềm: tự 
điều chỉnh, kế toán thủ công: cải biên 

Lập chứng từ bổ sung để ghi tăng giá trị 
nghiệp vụ

Ghi âm để ghi giảm giá trị nghiệp vụ

Bút toán điều chỉnh đảo
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Điều chỉnh sau ngày khóa sổ

Bút toán điều chỉnh đảo

Bút toán điều chỉnh ghi âm

*Chưa phát hành báo cáo: Điều chỉnh phi 
hồi tố lên hệ thống sổ và báo cáo của năm 
nay

* Đã phát hành báo cáo: Điều chỉnh hồi tố 
lên hệ thống sổ và báo cáo tài chính của 
năm đã phát hành
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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CÁC SẮC THUẾ HIỆN HÀNH

Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

Tổng quan về  thuế tại Việt Nam

• Thuế giá trị gia tăng 
• Thuế tiêu thụ đặc biệt 
• Thuế xuất-nhập khẩu
• Thuế bảo vệ môi trường

Thuế tiêu
dùng

• Thuế thu nhập doanh nghiệp
• Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu
nhập

• Thuế tài nguyên
• Thuế sử dụng đất nông nghiệp
• Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế tài
sản

• Lệ phí môn bài
• Lệ phí trước bạ
• …

Phí và lệ
phí
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Rủi ro về thuế

Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và
chịu trách nhiệm

Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn
định thuế

Nếu hôm nay, bạn bỏ tính sai số thuế dẫn đến
nộp thiếu 10,000$ tiền thuế, bạn có biết điều gì

sẽ xảy ra?
.

Năm thứ nhất: không có gì xảy ra

..
Năm thứ hai: không có gì xảy ra

…
Năm thứ ba: không có gì xảy ra

….
Năm thứ tư: Không có gì xảy ra

Đến …..

Năm thứ năm: Thanh tra thuế và bị phát hiện
Kết quả xấu nhất là:

…..
1. Phạt 3 lần tiền thuế do gian lận và trốn

thuế: 10,000$ * 3 = 30,000$
2. Thu lãi chậm nộp tiền thuế (18%/ năm):

10,000$ * 18%/ năm * 5 năm = 9,000$
3. Phạt truy thu thuế 20% trên số tiền bị truy

thu:
10,000$ * 20% = 2,000$
Nộp bổ sung số thuế thiếu: 10,000$

-----------------------------------------------------------
Tổng cộng: 51,000$

(gấp 5 lần số tiền phải nộp ban đầu và có thể còn
nhiều hơn thế nếu thời gian càng lâu)

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Khái niệm :

Là thuế đánh trên giá trị tăng thêm của 
hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá 
trình từ  sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng 
trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM , CỦA THUẾ GTGT

Là 1 loại thuế gián thu? 

Phân đoạn, từ sản xuất, lưu thông, tiêu dùng

Có tính trung lập cao và lũy 
thoái, 

Nguyên tắc điểm đến, người tiêu dùng cuối 
cùng.

Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị
tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh
trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến
tiêu dùng.
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Đối tượng chịu thuế  GTGT :

Tất cả các loại hàng  hóa, dịch vụ đều chịu 
sự điều chỉnh của luật thuế GTGT.

Loại trừ dần các trường hợp đặc biệt :

+ Đối tượng không phải kê khai, tính nộp

+ Đối tượng không chịu thuế

+ Đối tượng chịu thuế 0%

+ Các đối tượng còn lại.
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THUẾ GTGT - PP TRỰC TIẾP TRÊN 
DOANH THU

70
%

1%

2%

5%

3%

Dịch vụ, XD có bao thầu

Khác

Hàng hóa

DV gắn HH, xây dựng bao thầu NVL

Taca.edu.vn
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THUẾ GTGT THEO PP KHẤU TRỪ

Thuế phải nộp 
= VAT ra – VAT 
vào được khấu trừ

Đơn vị tính thuế GTGT theo pp khấu trừ chịu sự điều chỉnh lớn của luật 
thuế GTGT từ thuế suất, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế….

Đơn vị có doanh 
thu chịu thuế từ 

1 tỷ trở lên

DN đăng ký tự 
nguyện áp 

dụng pp khấu 
trừ (ĐÃ BỎ)

Điều kiện, 

chứng từ?

Taca.edu.vn
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CÁC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT

Nông nghiệp
Xã hội hóa, ANQP
Theo thông lệ quốc tế
Thu nhập thấp
HH, DV khác

Không 
chịu 
thuế

Không kê 
khai tính 
nộp thuế

0% 5%

Sản phẩm thiết yếu

Sản phẩm chế biến từ nông nghiệp

Không phải bán hàng hóa, 

dịch vụ

Không tạo ra nguồn thu 

thêm cho ngân sách

Giảm thiểu thủ tục cho DN

HH, DV XK, vận tải 

quốc tế

Dịch vụ khác

Tất cả các 
hàng hóa, 
dịch vụ 
còn lại 
chịu thuế 
suất 10%*
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Điều kiện 1

Điều kiện 2

Điều kiện 3

Điều kiện để xuất khẩu được hưởng 
thuế suất 0%

Có tờ khai hải quan xuất khẩu*

Có chứng từ thanh toán/ủy quyền thanh toán

Có hợp đồng

(*) Trường hợp bán hàng mà điểm giao, nhận ngoài VN phải có hồ sơ chứng minh

Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%?
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KÊ KHAI THUẾ GTGT

Theo quý

Theo tháng

Từng lần
phát sinh

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ của
năm trước liền kề từ 50 tỷ
đồng trở xuống

Ngày thứ 30 của quý tiếp
theo

Chuyển đổi kỳ kê khai: 
Gửi Mẫu số 07/GTGT

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ của
năm trước liền kề trên 50 
tỷ đồng

Ngày thứ 20 của tháng
tiếp theo

Kinh doanh không
thường xuyên

Ngày thứ 10 từ khi phát
sinh
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KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO
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KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU RA
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Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có thu 
nhập chịu thuế

December 24, 2018

THUẾ TNDN
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Căn cứ tính thuế TNDN

Thu nhập
tính thuế

= Thu nhập
chịu thuế

-
TN được
miễn thuế

+
Lỗ kết
chuyển

15

Thu nhập
chịu thuế

= 
Doanh

thu
-

Chi phí
được trừ

+ 
Các khoản

TN khác

Thuế 
phải nộp =

[Thu nhập 

tính thuế -
Phần trích lập
quỹ KH&CN ] ×

Thuế 
suất 

Không hạch toán được chi phí 

 Thuế = Doanh thu x Tỷ lệ (1% ™, 5%* DV,  2%*)
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Doanh thu tính thuế

 Doanh thu để tính thu nhập
chịu thuế là toàn bộ tiền bán
hàng hóa, tiền gia công, tiền
cung cấp dịch vụ bao gồm cả
khoản trợ giá, phụ thu, phụ
trội mà doanh nghiệp được
hưởng không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu
được tiền

 Về cơ bản không khác biệt
so với doanh thu theo kế
toán, trừ một số trường hợp
 Nhận trước tiền nhiều năm
 Xuất khẩu hàng hóa

December 24, 2018

Khoản
mục tính

thuế

Khoản
mục sổ
kế toán
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CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ - NGUYÊN TẮC

Mức chi hợp lý (định mức, 
quy định…)

Bộ chứng từ hợp lệ, gồm cả
chứng từ thanh toán không
dùng tiền mặt với hoá đơn 
mua hàng hoá, dịch vụ từng
lần có giá trị từ 20 triệu đồng
trở lên

Thực tế phát sinh cho
hoạt động sản xuất kinh
doanh

17
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18

CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

 Hao hụt, mất mát, chi vượt định mức 
Nhà nước ban hành

Trừ tổn thất bất khả kháng khác không 
được bồi thường và có hồ sơ

 Chi phí nhân công không ghi cụ thể 
điều kiện và mức được hưởng tại 
một trong các hồ sơ , kể cả chi phúc 
lợi chi trực tiếp cho NLĐ mà tổng số 
chi không quá 01 tháng lương bình 
quân thực tế thực hiện trong năm 
tính thuế và chi đào tạo

I. Khấu hao vượt 
khung

 Lưu ý về khấu 
hao nhanh

 Phân bổ CCDC 
không phải TSCĐ
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CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

 Chi tiền thuê tài sản, chi
trả tiền điện, nước
không có đầy đủ hồ sơ

 Chi tài trợ xã hội hóa
không đúng quy định

 Chi phí mua thẻ hội viên
sân gôn, chi phí chơi
gôn

 Chi không tương ứng
với doanh thu tính thuế

 Các khoản tiền phạt về
vi phạm hành chính

 Chi phí trả lãi tiền vay
 Vượt 150% lãi suất cơ bản

do NHNN công bố tại thời
điểm vay (Không áp dụng
nếu vay từ các tổ chức)

 Chi trả lãi tiền vay tương ứng
với phần vốn còn thiếu theo
tiến độ góp vốn (Không áp
dụng với khoản vay để góp
vốn vào khoản đầu tư)

 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại các khoản
mục tiền và nợ phải thu
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Chuyển lỗ và Thuế suất

 Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế
là số chênh lệch âm (-) về thu
nhập tính thuế

 Doanh nghiệp có lỗ thì được
chuyển lỗ sang năm sau theo
quý, theo tháng liên tục không
quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau
năm phát sinh lỗ.

December 24, 2018

Lãi kỳ nàyLãi kỳ này

Số lỗ
năm 

trước

Số lỗ
năm 

trước

Số lỗ
quý

trước

Số lỗ
quý

trước

Thuế suất cơ bản 20%
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Kê khai thuế TNDN

Quyết toán khi chuyển đổi, chấm dứt hoạt độngQuyết toán khi chuyển đổi, chấm dứt hoạt động

Khai quyết toán khi doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt 
động, chuyển đổi loại hình
doanh nghiệp…

Thời hạn kê khai: ngày 
thứ 45 kể từ ngày có 
quyết định giải thể, chấm
dứt hoạt động, chuyển đổi
loại hình doanh nghiệp…

Khai quyết toán cuối năm Khai quyết toán cuối năm 

Khai quyết toán theo năm
tài chính

Thời hạn kê khai: ngày 
thứ 90 kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính

Tạm tínhTạm tính
Tạm tính theo quý

Thời hạn nộp tiền: ngày thứ 30 của quý
sau

*Lưu ý tiền chậm nộp –

Nếu tổng số đã nộp trong 4 quý của năm 
thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết 
toán thì chênh lệch giữa số đã tạm nộp 
và 80% số phải nộp theo quyết toán phải 
tính phạt chậm nộp từ hạn nộp của quý 
IV đến khi thực tế nộp tiền
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KẾ TOÁN THUẾ TNDN

o Thu nhập chịu thuế: Là thu nhập chịu thuế TNDN của một kỳ, được xác định theo qui định của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

o Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản hay nợ phải trả: Là giá trị tính cho tài sản hoặc nợ phải trả 
cho mục đích xác định thuế TNDN.

 Chênh lệch tạm thời: Là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ 
phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục này. Chênh lệch 
tạm thời có thể là:

o Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi xác 
định thu  nhập chịu thuế TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan 
được thu hồi hay được thanh toán; hoặc

o Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác 
định thu nhập chịu TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được 
thu hồi hay được thanh toán.

o Thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế 
và thuế suất thuế thu nhập DN của năm hiện hành.

o Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính 
trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện  hành.

o Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai 
tính trên các khoản:
 Chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

 Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng; và

 Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.
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KẾ TOÁN THUẾ TNDN

Web: taca.edu.vn                          Hotline: 0985.611.911 – 0941.611.911 

24

THUẾ TNCN

Cá nhân cư trú –

TNCT phát sinh trong và ngoài lãnh thổ VN

• Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch
• Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục từ 

ngày đầu tiên có mặt
• Có nơi ở thường xuyên tại VN, kể cả trường hợp có mặt tại Việt 

Nam dưới 183 ngày trong năm nhưng không chứng minh được là 
cá nhân cư trú của nước khác theo Giấy chứng nhận cư trú, hộ 
chiếu

• Có nhà thuê để ở tại VN với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 
183 ngày trở lên trong năm

Cá nhân không cư trú –

TNCT phát sinh trong lãnh thổ
VN

• Không đáp ứng điều kiện của 
cá nhân cư trú

Trường hợp năm dương lịch đầu tiên 
có mặt < 183 ngày, nhưng tính cho 12 
tháng liên tục từ 183 ngày trở lên thì 
được xác định là đối tượng cư trú:
 Năm tính thuế đầu tiên tính cho 

12 tháng liên tục. 
 Từ năm thứ hai tính theo năm 

dương lịch. Số thuế phải nộp năm 
thứ 2 được trừ phần thuế trùng
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CÁC KHOẢN THU NHẬP MIỄN THUẾ

Chuyển nhượng BĐS, thừa kế, quà tặng 
giữa vợ -chồng, bố mẹ với con cái, cháu, anh 
chị em ruột.

Nhà ở duy nhất

Đất được nhà nước giao

Chuyển đổi đất nông nghiệp (không làm thay 
đổi mục đích sử dụng)

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở khâu trực tiếp 
đánh bắt sx và bán ra
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KHOẢN THU NHẬP MIỄN THUẾ

Lãi tiền gửi ở ngân hàng, BH nhân thọ, 
trái phiếu chính phủ

Tiền lương, tiền công làm thêm giờ

Tiền bồi thường

Kiều hối

Lương hưu

Học bổng nhận được từ NSNN
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CÁ NHÂN CƯ TRÚ

(Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ) x Thuế lũy 
tiến từng phần tương ứng

CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Thuế = Thu nhập chịu thuế x 20%

27

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG
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 Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, thưởng và các 
khoản tương tự (Kể cả thưởng bằng chứng khoán)

 Tiền thù lao, hoa hồng, nhuận bút...

 Tiền tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị…

 Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền (*)

28

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1. Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo ?

2. Khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục... cao hơn mức

3. Đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại theo quy chế của đơn vị.

4. Đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động phù hợp với công việc hoặc theo kế hoạch

5. Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa 

6. Trợ cấp khó khăn, thai sản, hưu trí, thôi việc, thất nghiệp do bảo hiểm xã hội trả

7. Khoản tiền hiếu, hỉ
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CÁC KHOẢN PC KHÔNG TÍNH TNCT

Ưu đãi người có công

T/gia kháng chiến, BV Tổ quốc

Khoản trợ cấp đối với LLVT

PC độc hại, nguy hiểm

PC thu hút, khu vực

TC Khó khăn đột xuất, tai nạn LĐ

PC đặc thù ngành nghề khác
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CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÔNG TÍNH TNCT

Ăn ca, ăn trưa

Vé máy bay khứ hồi cho NLĐ

Tiền học phí cho con NLĐ (Mầm non đến 
PT)

Các khoản phục vụ điều động, luân 
chuyển

Chi đám hiếu, hỉ cho NLĐ và gđ (không 
qua 1 tháng lương)
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Giảm trừ gia cảnh

 Cá nhân người nộp thuế 9 triệu 
đồng/tháng và người phụ thuộc 
3,6 triệu đồng/tháng/người 

 Người phụ thuộc bao gồm rất 
nhiều đối tượng, cơ bản bảo 
đảm điều kiện: Không có khả 
năng lao động VÀ Mức thu nhập 
bình quân tháng không quá 
1.000.000 đồng/tháng.

31

GIẢM TRỪ GIA CẢNH VÀ ĐÓNG GÓP BẢO HIỂM

Đóng góp bảo hiểm bắt buộc và 
các Quỹ từ thiện

1. Các khoản bảo hiểm bắt 
buộc, bảo hiểm nghề 
nghiệp đối với một số 
ngành, nghề 

2. Bảo hiểm bắt buộc tương 
tự tại nước ngoài

3. Đóng góp Quỹ từ thiện, 
cơ sở bảo trợ, Quỹ nhân 
đạo...
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Thu nhập tính 

thuế/tháng (triệu 

đồng)

Thuế 

suất %
TÍNH

Đến 5 5 5% TNTT

Trên 5 đến 10 10 10% TNTT - 0,25 trđ

Trên 10 đến 18 15 15% TNTT - 0,75 trđ

Trên 18 đến 32 20 20% TNTT - 1,65 trđ

Trên 32 đến 52 25 25% TNTT - 3,25 trđ

Trên 52 đến 80 30 30 % TNTT - 5,85 trđ

Trên 80 35 35% TNTT - 9,85 trđ

32

BIỂU THUẾ
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Tổ chức trả thu nhập khấu trừ

Theo tháng hoặc quý - Không phát sinh thì không phải kê khai

Cá nhân đã có mã số thuế và chỉ có duy nhất thu nhập tại tổ chức nhưng 
ước tính tổng TNCT sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thì làm 
cam kết gửi tổ chức để tạm thời chưa khấu trừ thuế.

Cuối năm, tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và được cá nhân 
người lao động có uỷ quyền quyêt toán

Cá nhân tự kê khai

Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế theo quý

Cá nhân không cư trú có thu nhập khai thuế theo từng lần phát sinh

Quyết toán thuế với cá nhân: Chỉ áp dụng với cá nhân có thu nhập từ tiền 
lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị 
hoàn hoặc bù trừ vào kỳ sau

33

KÊ KHAI THUẾ
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THU NHẬP KHÁC

Thu nhập Công thức

TỪ KINH DOANH DOANH THU x THUẾ SUẤT (0,5%; 1%; 
2%)

TỪ ĐẦU TƯ VỐN Thu nhập chịu thuế x 5%

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Thu nhập chịu thuế x 20%
Giá chuyển nhượng x 0.1% 

CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Giá chuyển nhượng x 2% 

BẢN QUYỀN – NHƯỢNG QUYỀN (Giá chuyển nhượng – 10 triệu đồng) x 5%

TRÚNG THƯỞNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG (Giá chuyển nhượng – 10 triệu đồng) x 10% 
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THUẾ TTCN
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Biên soạn: “Đội ngũ giảng viên Học Viện Taca”
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